
Bai 1: 
1. Bạn khỏe không? 

How are you?  
/hao a-r diu/ 
Tôi khỏe lắm, cám ơn 
I am very well, thanks. 
/em-ve-ri queo, ten-k-x/ 

2. Chào (Buổi sáng) 
Good morning 
/gư-d mor-nin-g/ 
Chào (Buổi sáng) 
Morning 
/mor-nin-g/ 

3. Bạn có phải là giáo viên không? 
Are you a teacher? 
/a-r diu ơ ti-ch chờ-r/ 
Không, không phải 
No, I am not. 
/nô, em not/ 

4. Bạn có phải là sinh viên không? 
Are you a student? 
/a-r diu ơ x-tiu-đền-t/ 
Ừ, đúng vậy 
Yes, I am 
/det-x ai em/ 

5. Có phải bạn đến từ nước Anh không? 
Are your from England? 
/a-r diu ph-rôm in-g-lần-đ/ 
Không, không phải 
No, I am not 
/nô, em not/ 

6. Bạn đến từ đâu? 
Where are you from? 
/que-r a-r diu ph-rôm/ 
Tôi đến từ Canada 
I am from Canada 
/em ph-rôm ké-nờ-đờ/ 

7. Làm ơn cho tôi hỏi 
Excuse me! 
/ik-x-kiu-x mi/ 



Gì đó? 
Yes? 
/Det-x/ 

8. Uống trà không? 
Tea? 
/ti/ 
Có 
Yes, please 
/det-x, p-li-z/ 

9. Thêm đường không? 
Sugar? 
/sưu-gơ-r/ 
Không, cám ơn 
No, thanks. 
/nô, ten-k-x/ 

10. Bạn có phải khách du lịch không? 
Are you a tourist? 
/a-r diu ơ tua-rịt-x-t/ 
Tôi sống ở đây 
I live here 
/ai li-v hia-r/ 

11. Đây là cái gì? 
What is this? 
/quat iz địt-x/ 
Đây cái bàn ủi 
This is an iron 
/địt-x iz ân ai-ần/ 

12. Bạn tên gi? 
What’s your name? 
/quat-x do-r nem/ 
Tôi tên là Dean 
My name’s Dean 
/mai nem-x đin/ 

13. Phòng nào? 
Which room? 
/quit-ch rum/ 
Phòng 15 
Room 15 
/rum phịp-v-tin/ 

14. Đây nè 



Here you are 
/hia-r diu a-r/ 
Xin cám ơn 
Thank you 
/ten-k-iu/ 

15. Đây có phải là hành lý của bạn không? 
Is this your luggage? 
/iz đit-x do-r lấc-gịt-dgi/ 
Hành lý của tôi ở đằng kia 
My luggage is over there 
/mai lấc-gịt-dgi iz ô-vơ-r đe-r/ 

16. Anh ấy làm nghế gì? 
What’s his job? 
/quat-x hịt-x d-giọp/ 
Anh ấy là giám đốc 
He’s a manager 
/hi-x ơ mé-nơ-giờ-r/ 

17. Đây có phải là cây dù của bạn không? 
Is this your umbrella? 
/iz đit-x do-r âm-b-ré-lờ-r/ 
Ừ, đúng vậy 
Yes, it is. 
/det-x it iz/ 

18. Bạn đang đi công tác à? 
Are you on a business trip? 
/a-r diu on ơ biz-nịt-x trip/ 
Không, tôi làm ở đây 
No, I work here 
/nô, ai quơ-r-k hia-r/ 

19. Tôi lạnh quá 
I’m cold 
/em kâu-đ/ 
Vậy hả? 
Are you? 
/a-r diu/ 

20. Nhà của bạn đẹp thật 
Your house is nice 
/do-r hao-x iz nai-x/ 
Cám ơn 
Thank you 



/ten-k-iu/ 
21. Có ban công không? 

Is there a balcony? 
/iz đe-r ơ bao-kờ-ni/ 
Không, không có 
No, there isn’t 
/nô, đe-r i-giần/ 

22. Đây là nhà bếp 
Here’s the kitchen 
/hia-r đơ kit-chần/ 
Nó nhỏ quá 
It’s very small 
/it-x ve-ri x-mo/ 

23. Có cái ghế nào không? 
Are there any chairs? 
/a-r đe-r en-ni che-r-x/ 
Có vài cái ở phòng khách 
There are some in the living-room 
/Đe-r a-r xâm in đơ li-vin-rum/ 

24. Mấy cái chai đâu rồi? 
Where are the bottles? 
/que-r a-r đơ bot-tồ-x/ 
Chúng ở trên kệ kìa 
They are on the shelf 
/đê a-r on đơ seo-v/ 

25. Ai đó? 
Who’s that? 
/hu-x đet/ 
Con đây, là Tom nè 
It’s me, Tom 
/It-z mi, tom/ 

26. Con là ai? 
Who are you? 
/hu a-r diu/ 
Cháu của bà nè 
Your grandson 
/do-r g-ren-xần/ 

27. Anh ấy là ai vậy? 
Who is he? 
/hu iz hi/ 



Anh ấy là sếp tôi 
He’s my boss 
/hi-x mai bot-x/ 

28. Làm ơn cho tôi xin thực đơn 
I’d like the menu, please 
/ai-đ lai-k đơ me-niu, p-li-z/ 
Đây nè 
Here you are 
/hia-r diu a-r/ 

29. Tôi muốn món súp 
I’d like some soup 
/ai-đ lai-k xâm sưu-p/ 
Được thôi 
Certainly 
/xớ-r-tần-lỳ/ 

30. Anh muốn loại rau nào? 
Which vegetables would you like? 
/quit-ch vet-s-tờ-bồ-x qu-uột-đ diu lai-k/ 
Làm ơn cho tôi ít cà chua 
I’d like some tomatoes, please 
/ai-đ lai-k xâm tơ-mế-đồ-x, p-li-z/ 

31. Nhiêu tiền vậy? 
How much is it? 
/hao mât-ch i-z it/ 
45 đô 
45 dollars 
/pho-r-đi-phai-v đa-lờ-r-x/ 

32. Anh ấy có chơi tê-nit được không? 
Can he play tennis? 
/ken hi p-lê té-nịt-x/ 
Anh ấy chơi giỏi lắm 
He can play it very well 
/hi ken p-lê it ve-ri queo/ 

33. Bạn muốn 1 cái bánh qui không? 
Would you like a cookie? 
/qu-uột-đ diu lai-k ơ kư-kì/ 
Không, cám ơn. Tôi đang ăn kiêng 
No, thanks. I’m on a diet. 
/nô ten-k-x. em on ơ đai-ệt/ 

34. Tôi có thể mặc thử cái này không? 



Can I try this on? 
/ken ai troai địt-x on/ 
Chắc chắn là được 
Sure 
/sua-r/ 

35. Tôi có thể giúp gì cho bạn? 
Can I help you? 
/ken ai heo-p diu/ 
Tôi muốn vài thông tin về chuyến xe lửa 
I’d like some information about the train 
/ai-đ lai-k xâm in-phơ-mế-sần ơ-bao-t đơ tren/ 

36. Đi tới đâu? 
Where to? 
/que-r tu/ 
Đến New York 
To New York 
/Tu niu do-r-k/ 

37. Khi nào? 
When? 
/quen/ 
Mai 
Tomorrow 
/tơ-mo-rồ/ 

38. Sáng hay trưa? 
Morning or afternoon? 
/Mo-r-ning o-r áp-v-tơ-nun/ 
Chiếu tối 
In the evening 
/in đi í-v-nìn-g/ 

39. Mấy giờ? 
What time? 
/quat tai-m/ 
7 giờ 
7 o’clock 
/se-vân ơ-k-lọc-k/ 

40. Tôi muốn 1 đôi giầy 
I’d like a pair of shoes 
/ai-đ lai-k ơ pe-r ơ-v su-z/ 
Bạn muốn màu gi? 
What color would you like? 



/quat kơ-lờ-r qu-uột diu lai-k/

 
Bai 2: 
1. Ngày hôm nay của bạn thế nào? 

How was your day?  
/hao quơ-z do-r đê/ 
Tốt, cám ơn 
Good, thanks. 
/gư-đ ten-k-x/ 

2. Bạn làm xong báo cáo chưa? 
Did you finish the report?  
/đit-đ diu phi-nit-s đơ ri-po-r-t/ 
Gần xong rồi 
Almost there. 
/o-mọt-x-t đe-r/ 

3. Làm ly cà phê không? 
Want to grab a coffee?  
/quan-t tu g-rap ơ kơp-phi/ 
Ừ, chừng nào? 
Sure, when? 
/sua-r quen/ 

4. Bạn thấy anh ta không? 
Did you see him? 
/đit-đ diu xi him/ 
Ai? 
Who? 
/hu/ 

5. Muốn tham gia buổi tiệc không? 
Want join the party? 
/quan-t to d-gioi-n đơ pa-r-ti/ 
Chắc lần sau quá 
Maybe next time. 
/mê-bi nek-x-t tai-m/ 

6. Mai bạn rãnh không? 
Are you free tomorrow?  
/a-r diu ph-ri tơ-mo-rồ/ 
Có, sao vậy?  
Yes, why? 
/det-x quai/ 

7. Bạn muốn chút bắp rang không? 



Do you want some popcorn?  
/đu diu quan-t xâm pop-ko-r-n/ 
Ừ (cho mình xin 1 ít) 
Yes, please. 
/dét-x, p-li-z/ 

8. Thời tiết thế nào? 
How's the weather? 
/hao-x đơ que-đờ-r/  
Nắng và ấm 
Sunny and warm. 
/xân-ni en-đ qua-r-m/ 

9. Bạn có xem trận đấu không? 
Did you watch the game?  
/đit-đ diu quat-ch đơ gem/ 
Không, ai thắng? 
No, who won? 
/nô, hu quon/ 

10. Bạn đọc xong quyển sách chưa? 
Have you finished the book yet? 
/have diu phi-nit-s đơ bư-k yet/ 
Chưa xong 
Not yet. 
/not det/ 

11. Bạn có thích ăn su-si không? 
Do you like sushi?  
/đu diu lai-k xu-si/ 
Đương nhiên là có 
Of course, I do. 
/ơ-v ko-r-x, ai đu/ 

12. Bạn cần giúp gì không? 
Do you need help? 
 /Đu diu ni-đ heo-p/ 
Không, tôi tự làm được 
No, I'm good. 
/nô, em gư-đ/ 

13. Muốn đi gym không? 
Want to come to the gym? 
/quan-t tu gô tu đơ d-gim/ 
Tôi đang làm việc 
I’m working. 



/em quơ-r-king/ 
14. Gia đình của bạn thế nào? 

How's your family?  
/hao-x do-r phem-mờ-lì/ 
Họ ổn, xin cám ơn 
They're good, thanks. 
/đe-r gư-đ, ten-k-x/ 

15. Bạn có thể nhà hàng mới mở chưa? 
Did you try the new restaurant? 
/đit-đ diu troai đơ niu ret-x-trần/ 
Chưa, có ngon không? 
Not yet, any good? 
/nô, en-ni gư-đ/ 

16. Bạn có muốn gì từ cửa hàng không? 
Do you want anything from the store? 
/đu diu quan-t eni-tin-g ph-rôm đơ x-to-r/  
Chỉ 1 ít sửa thôi 
Just some milk, please. 
/d-giât-x-t xâm miu-k, p-li-z/ 

17. Bạn có muốn đi biển không? 
Do you want to go to the beach? 
/đu diu quan-t tu gô tu đơ bi-ch/  
Không, tôi có kế hoạch riêng rồi 
No, I got a plan. 
/nô, ai gọt ơ p-len/ 

18. Bạn có thấy tin tức không? 
Did you see the news?  
/đit-đ diu xi đơ niu-x/ 
Không, có gì xảy ra vậy? 
No, what happened? 
/nô, quat hep-pền-đ/ 

19. Muốn lái xe vòng vòng không? 
Want to go for a drive?  
/quan-t tu gô pho-r a d-rai-v/ 
Ừ, đi đâu? 
Sure, where to? 
/sua-r que-r tu/ 

20. Dự án của bạn tới đâu rồi? 
How's your project going?  
/hao-x do-r p-rô-dgiẹc-t gô-in-g/ 



Chậm nhưng chắc tốt  
Slowly, but surely. 
/x-lô-lì, bât-sua-r-li/ 

21. Bạn có gặp hàng xóm mới chưa? 
Have you met the new neighbor? 
/ha-v diu met đơ niu nê-bờ-r/  
Chưa, bạn gặp chưa 
Not yet, have you? 
/not det, ha-v diu/ 

22. Bạn có muốn xem 1 bộ phim không? 
Do you want to watch a movie?  
/đu diu quan-t tu quat-ch ơ mưu-vì/ 
Ừ, phim gì? 
Sure, which one? 
/sua-r, quit-ch quan/ 

23. Có muốn cùng tôi đi bộ không? 
Want to join me for a walk?  
/quan-t tu dgioi-n mi pho-r ơ quo-k/ 
Tôi thích lắm 
I'd love to. 
/ai-đ lơ-v tu/ 

24. Bạn có nhận được tin nhắn nào không? 
Did you get my message? 
/đit-đ diu get en-ni met-xit-dgi/ 
Có, tôi mới vừa thấy 
Yes, just saw it. 
/det-x d-giât-x-t xo it/ 

25. Bạn có thích đồ ăn cay không? 
Do you like spicy food?  
/đu diu lai-k x-pai-xi phư-đ/ 
Cũng không thật sự thích lắm 
Not really 
/Not ria-li/ 

26. Tôi chuẩn bị đi mua đồ, cần mua gì không? 
I’m going shopping, need anything?  
/em gô-in-g sôp-pìn-g, ni-đ en-ni-tin-g/ 
Không, cám ơn 
No, thanks 
/nô, ten-k-x/ 

27. Bạn có nghe âm thanh đó không? 



Did you hear that noise?  
/đit-đ diu hia-r đat noi-x/ 
Có, nghe lạ quá 
Yes, sounded strange. 
/det-x xao-đit-đ x-tren-dgi/ 

28. Bạn có đi tới bửa tiệc không? 
Are you coming to the party?  
/a-r diu kơm-mìn-g tu đơ pa-r-tì/ 
Có thể 
Maybe 
/mê-bì/ 

29. Bạn có kế hoạch cho cuối tuần không? 
Do you have plans for the weekend? 
/đu diu ha-v p-len-x pho-r đơ qui-kần-đ/ 
Cũng không hẳn 
Not really 
/not ria-lì/ 

30. Bạn cảm thấy ổn hơn chưa 
Are you feeling better?  
/a-r diu phi-lìn-g bet-tờ/ 
Một chút, cám ơn vì đã hỏi 
A bit, thanks for asking. 
/ơ bit, ten-k-x pho-r et-x-kin-g/ 

31. Bạn thích trà hay cà phê hơn? 
Do you prefer tea or coffee? 
/Đu diu p-ri-phơ-r ti o-r kơ-phì/ 
Chắc chắn là cà phê 
Coffee, definitely. 
/kơ-phì, đe-phi-nịt-lì/ 

32. Bạn có tìm thấy chìa khóa chưa? 
Did you find your keys?  
/đit-đ diu phai-n do-r ki-x/ 
Rồi, nó trong túi xách của tôi 
Yes, they were in my bag. 
/det-x đê quơ-r in mai bec-g/ 

33. Bạn có cần phụ 1 tay không? 
Do you need a hand?  
/đu diu ni-đ ơ hen-đ/ 
Không, tôi làm được rồi, cám ơn. 
No, I've got it, thanks. 



/nô, ai-v got it, ten-k-x/ 
34. Bạn có ngủ đủ giấc không? 

Did you get enough sleep? 
/đit-đ diu get i-nap-v x-li-p/  
Not really, feeling tired. 
/not ria-lì, fi-lìn-g tai-ợt-đ/ 

35. Bạn có thích bài hát này không? 
Do you like this song?  
/đu diu lai-k đit-x xon-g/ 
Không phải gu tôi rồi 
Not my favorite. 
/not mai phây-v-rit/ 

36. Bạn có sẳn sàn đi chưa? 
Are you ready to go? 
/a-r diu re-đi tu gô/ 
Sắp sồi, chỉ cần cái áo khoác. 
Almost, just need my jacket. 
/o-mot-x-t, d-giât-x-t ni-đ mai d-giắc-kịt/ 

37. Muốn đi ăn trưa không? 
Want to grab lunch?  
/quan-t tu g-rap lân-ch/ 
Ừ, bạn muốn đi đâu? 
Sure, where do you want to go? 
/sua-r que-r đu diu quan-t tu gô/ 

38. Bạn có muốn đi quá giang không? 
Do you need a ride?  
/đu diu ni-đ ơ rai-đ/ 
Không, tôi tự đi được, cám ơn 
No, I'm good, thanks. 
/nô, em gư-đ, ten-k-x/ 

39. Có muốn đi mua sắm không? 
Want to go shopping? 
/quant-tu gô sôp-pin-g/ 
Không phải hôm nay, tôi có kế hoạch khác rồi  
Not today, I have another plan. 
/not tơ-đê, ai ha-v ơ-na-đơ-r p-len/ 

40. Chuyện gì vậy? 
What’s wrong? 
/quat-x ron-g/ 
Không gì cả 



Nothing 
/na-tin-g/

 
Bai 3: 

1. Bạn có muốn 1 ly nước không? 
Would you like a glass of water? 
/qu-uột diu lai-k ơ g-let-x ơ-v quo-tờ-r/ 
Có. Tôi rất khát nước 
Yes, please. I am very thirsty 
/det-x, p-li-z. I em ve-ri tơ-r-x-tì/ 

2. Ăn 1 trái cam nha 
How about an orange? 
/hao ơ-bao-t ân ó-rần-dgi/ 
Thôi, cám ơn. Nó chua lắm 
No, thanks. It’s too sour 
/Nô, ten-k-x. It-x tu xao-ờ-r/ 

3. Cái ly nào là của bạn? 
Which glass is yours? 
/quit-ch g-let-x iz do-r/ 
Cái đó là của tôi 
That one is mine 
/đat quan iz mai-n/ 

4. Cái nào? 
Which one? 
/quit-ch quan/ 
Cái ly không đó 
The empty one 
/đi em-ti quan/ 

5. Bạn có thể cho tôi xem vài cái máy ảnh không? 
Can you show me some cameras, please? 
/ken diu sô mi xâm ké-mờ-rờ-x, p-li-z/ 
Đương nhiên là được, cái này tốt lắm nè 
Certainly, this one’s very good 
/xớ-r-tân-lì, đit-x quan-x ve-ri gư-đ/ 

6. Jack có ở đây không? 
Is Jack here? 
/izd-giặc-k hia-r/ 
Không. Hôm nay anh ấy không có làm việc 
No. He’s not working today. 



/nô. Hi-x not quơ-r-kin-g tơ-đê/ 
7. Anh ấy đang làm gì vậy? 

What is he doing? 
/quat-x hi đu-in-g/ 
Anh ấy đang nấu đồ ăn 
He’s cooking 
/hi-x kư-kìn-g/ 

8. Bạn đang làm gì đó? 
What are you doing? 
/quat a-r diu đu-in-g/ 
Tôi đang đọc sách 
I’m reading 
/em ri-đìn-g/ 

9. Bạn đang đọc gì vậy? 
What are you reading? 
/quat a-r diu ri-đìn-g/ 
Tôi đang đọc tạp chí 
I am reading magazine 
/Em ri-đin-g me-gơ-gin/ 

10. Mời bạn đến buổi tiệc nha? 
Would you like to come to the party? 
/qu-uột diu lai-k tu kom tu đơ pa-r-ti/ 
Tôi thích lắm 
I’d love to. 
/ai-đ lơ-v tu/ 

11. Chừng nào? 
When is it? 
/quen iz it/ 
Chiều thứ Bảy 
On Saturday evening 
/on xa-tờ-r-đê i-v-nìn-g/ 

12. Xin chào. Tôi đang tìm 1 quyển sách 
Hi. I am looking for a book 
/hai. Ai em lư-kin-g pho-r ơ bư-k/ 
Tựa là gì? 
What’s the title? 
/quat-x đơ tai-tồ/ 

13. Bạn chạy xe đạp được không? 
Can you ride a bike? 
/ken diu rai-đ ơ bai-k/ 



Đương nhiên là có thể 
Of course, I can 
/ơ-v ko-r-x, ai ken/ 

14. Bạn đang chờ ai vậy? 
Who are you waiting for? 
/hu a-r diu quây-tin-g pho-r/ 
Tôi đang chờ vợ của tôi 
I’m waiting for my wife 
/em quây-tin-g pho-r mai quai-v/ 

15. Bạn đang nhìn gì vậy? 
What are you looking at? 
/quat a-r diu lư-kin-g et/ 
Tôi đang nhìn cái đồng hồ này 
I’m looking at this watch 
/em lư-kin-g et đit-x quat-ch/ 

16. Vì sao cô ấy lớn tiếng vậy? 
Why is she shouting? 
/quai iz si sao-tin-g/ 
Bởi vì cô ấy đang giận dữ 
Because she’s angry 
/bi kơ-z si-x ăn-g-rì/ 

17. Ai ngồi trước anh ta vậy? 
Who’s sitting in front of him? 
/hu-x xit-tìn-g in ph-rân-t ơ-v him/ 
 
Tôi không biết 
I don’t know. 
/ai đông-t nô/ 

18. Bạn đi cùng ai vậy? 
Who are you with? 
/hu a-r diu quit-th/ 
Mẹ của tôi 
My mother 
/mai ma-đờ-r/ 

19. Vì sao cô ấy đóng của sổ lại vậy? 
Why’s she closing the window? 
/quai-x si k-lô-gìn-g đô quin-đồ/ 
Vì nó ồn quá 
Because it’s too noisy 
/bi-kơ-z it-x tu noi-gì/ 



20. Sao anh ấy không hiểu vậy? 
Why can’t he understand? 
/quai ken-t hi ân-đơ-r-x-ten-đ/ 
Bởi vì tôi nói nhanh quá 
Because I spoke too fast 
/Bi-kơ-z ai x-pô-k tu phat-x-t/ 

21. Tối nay TV có gì? 
What’s on TV tonight? 
/quat-x on ti-vi tơ-nai-t/ 
Có chương trình thế giới động vật lúc 7 giờ 
There’s Animal Kingdom at 7 o’clock 
/đe-r e-ni-mô kin-g-đâm et xe-vân ơ-k-lọc-k/ 

22. Bạn mệt à? 
Are you tired? 
/a-r diu tai-ợt/ 
Cũng không hẳn 
Not really 
/not ria-lì/ 

23. Mấy giờ rồi? 
What time is it? 
/quat tai-m iz it/ 
6 giờ 
It’s 6 o’clock 
/it-x xic-k-x ơ-k-lọc-k/ 

24. Bạn tính làm gì? 
What are you going to do? 
/quat a-r diu gô-in-g tu đu/ 
Tôi sẽ làm cho mẹ vợ 
I am going to work for my mother-in-law 
/ai em gô-in-g tu quơ-r-k pho-r mai ma-đờ-r-in-lo/ 

25. Sau bài học này thì bạn sẽ đi đâu? 
Where are you going after this lesson? 
/que-r a-r diu gô-in-g ap-v-tờ-r đit-x let-xần/ 
Tôi sẽ đi ăn trưa 
I am going to have lunch. 
/em gô-in-g tu ha-v lân-ch/ 

26. Tối nay bạn định đi ngủ lúc mấy giờ? 
What time are you going to go to bed tonight? 
/quat tai-m a-r diu gô-in-g tu gô tu bet-đ tơ-nai-t/ 
Chừng 10 giờ 



About 10 o’clock 
/ơ-bao-t ten ơ-k-c-lọc-k/ 

27. Chừng nào tôi có thể gặp bạn được? 
When can I see you? 
/quen ken ai xi diu/ 
Sau giờ ăn trưa 
After lunch time 
/ap-v-tờ-r lân-ch tai-m/ 

28. Bạn có thích nhạc không? 
Do you like music? 
/đu diu lai-k miu-gịt-k/ 
Có. Tôi thích nhạc cỗ điễn 
Yes, I do. I like classical music 
/det-x, ai đu. Ai lai-k k-let-xi-kồ miu-gịt-k/ 

29. Bạn bao nhiêu tuổi? 
How old are you? 
/hao ô-đ a-r diu/ 
Tôi không thích những câu hỏi cá nhân 
I don’t like personal questions 
/ai đông-t lai-k pơ-r-xân-nô k-oét-x-chần-x/ 

30. Cuối tuần này bạn làm gì? 
What are you doing this weekend? 
/quat a-r diu đu-in-g đit-x qui-kên-đ/ 
Tôi sẽ đi xa 
I’m going away 
/em gô-in-g ơ-quê/ 

31. Bạn tính đi đâu? 
Where are you going? 
/que-r a-r diu gô-in-g/ 
Tôi sẽ đi Houston 
I am going to Houston 
/em gô-in-g tu hiu-x-tân/ 

32. Trong bao lâu? 
How long for? 
/hao lon-g pho-r/ 
Có 2 ngày thôi 
Just for 2 days 
/d-giật-x-t pho-r tu đê-x/ 

33. Bạn có xe hơi không? 
Do you have a car? 



/đu diu ha-v ơ ka-r/ 
Có. Nó là chiếc xe hiệu Ford 
Yes, I do. It’s a Ford. 
/det-x, ai đu. It-x ơ pho-r-đ/ 

34. Sao bạn lại thích nó vậy? 
Why do you like it? 
/quai đu diu lai-k it/ 
Vì nó tiết kiệm nhiên liệu 
Because it’s economical 
/bi-kơ-z it-x i-kơ-nó-mi-kồ/ 

35. Bạn có tiển lẻ không? 
Do you have any change? 
/đu diu ha-v en-ni chen-dgi/ 
Xin lỗi, tôi không có tiền lẻ 
Sorry, I don’t have any change 
/xo-rì. Ai đông-t ha-v en-ni chen-dgi/ 

36. Khi nào thì bạn muốn lấy lại đôi giày đó? 
When do you want those shoes back? 
/quen đu diu quan-t đô-z su-z bec-k/ 
Càng sớm càng tốt 
As soon as possible 
/e-x xưn e-x pot-xi-bồ/ 

37. Trưa thừ Năm được không? 
Is Thursday afternoon ok? 
/iz tơ-r-x-đê ap-v-tơ-r nưn ô-kê/ 
Ừ, cũng được. 
Yes, that’s fine 
/det-x đat-x phai-n/ 

38. Bạn thức dậy lúc mấy giờ? 
What time do you get up? 
/quat tai-m đu diu get âp/ 
Tôi dậy lúc 10 giờ 
I get up at 10. 
/ai get âp et ten/ 

39. Sau đó thì bạn làm gì? 
What do you do then? 
/quat đu diu đu đen/ 
Tôi ăn sáng 
I have breakfast. 
/ai ha-v b-rây-k-phợt-x-t/ 



40. Bạn ăn sáng với gì? 
What do you have for breakfast? 
/quat đu diu ha-v pho-r b-rây-k-phợt-x-t/ 
Mì ăn liền 
Instant noodles 
/in-x-tân-t nu-đồ-x/ 

Bai 4. 

1. Bạn nghiêm túc chứ? 
Are you serious? 
/a-r diu xia-ri-ợt-x/ 
Không đùa đâu 
No joking 
/nô d-giô-kìn-g/ 

2. Bạn thường về nhà lúc mấy giờ? 
What time do you usually arrive home? 
/quat tai-m đu diu diu-giu-ồ-lì a-rai-v hôm/ 
Tôi thường về nhà lúc 6 giờ 
I usually arrive home at 6 o’clock 
/ai diu-giu-ồ-lì ơ-rai-v hôm et xic-k-x ơ-k-lọc-k 

3. Bạn thường ăn tối khi nào? 
When do you usually have dinner? 
/quen đu diu diu-giu-ồ-lì ha-v đin-nờ-r/ 
Tôi thường ăn lúc 7 giờ 
I usually eat at 7 o’clock 
/ai diu-giu-ồ-li i-t et xe-vên ơ-k-lọc-k/ 

4. Khi nào thì bạn bắt đầu làm việc? 
When do you start to work? 
/quen đu diu x-ta-r-t tu quơ-r-k/ 
Tôi bắt đầu làm việc lúc 9 giờ 
I start to work at 9 o’clock 
/ai x-ta-r-t tu quơ-r-k et nai-n ơ-k-lọc-k/ 

5. Bạn có thường đi thăm bạn bè không? 
Do you often visit your friends? 
/đu diu ốp-v-phền vi-git do-r ph-ren-đ-x/ 
Có, cũng thường lắm 
Yes, I do, quite often 
/det-x, ai đu, khoai-t ôp-v-phền/ 

6. Bạn có từng đi sở thú chưa? 
Do you ever go to the zoo? 



/đu diu e-vờ-r gô tu đơ giu/ 
Không, tôi không thích động vậy hoang dã 
No, I don’t like wild animals 
/nô, ai đông-t lai-k quai-ồ-đ en-ni-mồ-x/ 

7. Bạn thường làm gì trong thời gian rãnh? 
What do you do in your free time? 
/quat đu diu đu in do-r ph-ri tai-m/ 
Tôi nấu ăn 
I cook 
/ai kư-k/ 

8. Bạn đến trường bằng gì? 
How do you go to school? 
/hao đu diu gô tu x-ku-ồ/ 
Bằng xe buýt 
By bus 
/bai bợt-x/ 

9. Mất thời gian bao lâu? 
How long does it take? 
/hao lon-g đơ-z it tây-k/ 
Chừng 20 phút 
About 20 minutes 
/ơ-bao-t t-oén-ti mi-nit-x/ 

10. Có phải cô ấy là người Ý không? 
Is she Italian? 
/iz si i-té-li-ần/ 
Ừ, tôi nghĩ vậy 
Yes, I think so 
/det-x, ai tin-k xô/ 

11. Cố ấy nói tiếng Anh tốt không? 
Does she speak English well? 
/đơ-z si x-pi-k in-g-lit-s queo/ 
Không, tôi không nghĩ vậy 
No, I don’t think so 
/nô, ai đông tin-k xô/ 

12. Tối nay cô ấy có đến bữa tiệc không? 
Is she coming to the party tonight? 
/iz si kơm-min-g tu đơ pa-r-ti tơ-nai-t/ 
Tôi hi vọng sẽ đến 
I hope so 
/ai hôp xô/ 



13. Bạn bị sao đó? 
What’s wrong? 
/quat-x ron-g/ 
Tôi bị cảm 
I’ve got a cold. 
/ai-v got ơ kâu-đ/ 

14. Sao bạn không đi khám bác sĩ? 
Why don’t you see a doctor? 
/quai đông-t diu xi ơ đók-tờ-r/ 
Tôi không biết bác sĩ nào cả 
I don’t know any doctor. 
/ai đông-t nô en-ni đók-tờ-r/ 

15. Sao bạn không hỏi hàng xóm? 
Why don’t you ask your neighbor? 
/quai đông-t diu et-x-k do-r nê-bờ-r/ 
Đó là ý kiến hay đó 
That’s a good idea. 
/đat-x ơ gư-đ ai-đia/ 

16. Mai có phải là 1 ngày đẹp không? 
Is it going to be a nice day tomorrow? 
/iz it gô-in-g tu bi ơ nai-x đê tơ-mo-rồ/ 
Tôi không biết 
I have no idea. 
/ai ha-v nô ai-đia/ 

17. Có phải hôm nay sắp mưa không? 
Is it going to rain today? 
/iz it gô-in-g tu ren tơ-đê/ 
Tôi hi vọng là không 
I hope not. 
/ai hôp not/ 

18. Bạn nói tiếng Anh giỏi không? 
Can you speak English well? 
/ken diu x-pi-k in-g-lit-s queo/ 
Chút ít thôi 
Just a little 
/d-giật-x-t ơ li-tồ/ 

19. Bạn đã ở đâu tháng vừa rồi? 
Where were you last month? 
/que-r quơ-r diu lat-x-t mân-th/ 
Tôi đi du lịch 



I was on vacation. 
/ai quơ-z on ơ vê-kế-sần/ 

20. Khách sạn thế nào? 
What was the hotel like? 
/quat quơ-z đơ hô-teo lai-k/ 
Tuyệt vời 
Excellent! 
/ek-xờ-lần-t/ 

21. Con người thì thế nào? 
What was the people like? 
/quat quơ-z đơ pi-pô lai-k/ 
Họ rất thân thiện 
They were very friendly.  
/đê quơ-r ve-ri ph-ren-lì/ 

22. Có vợ bạn đi cùng không? 
Was your wife with you? 
/quơ-z do-r quai-v quit-th diu/ 
Không, cô ta ở Florida 
No, she was in Florida 
/nô, si quơ-z in ph-lo-ri-đờ/ 

23. Bạn có thể đổi cái áo (chui đầu) này không? 
Can you change this T-Shirt, please? 
/ken diu chen-dgi đit-x ti-sơ-r-t, p-li-z/ 
Đương nhiên là được 
Certainly 
/xớ-r-tần-lì/ 

24. Nó bị sao vậy? 
What’s wrong with it? 
/quat-x ron-g quit-th it/ 
Nó nhỏ với tôi quá 
It’s too small for me 
/it-x tu x-mo pho-r mi/ 

25. Bạn mặc cỡ mấy? 
What size are you? 
/quat xai-z a-r diu/ 
Tôi không chắc lắm 
I’m not sure 
/em not sua-r/ 

26. Bạn đo tôi được không? 
Can you measure me? 



/ken diu me-giờ-r mi/ 
Đương nhiên là tôi có thể. 
Of course, I can 
/ơ-v ko-r-x, ai ken/ 

27. Tôi nghĩ tiền thối của tôi bị nhầm rồi 
I think my change is wrong 
/ai tin-k mai chen-dgi iz ron-g/ 
Đúng rồi, bạn cần 2 đô nữa mới đủ 
Yes, you need another $2 
/det-x, diu ni-đ ơ-na-đơ-r tu đa-lờ-x/ 

28. John, phải anh đó không? 
John! Is that you? 
/d-gion! Iz đet diu/ 
Ừ, anh về rồi 
Yes, I’m back 
/det-x, em bec-k/ 

29. Anh về nhà bằng tắc-xi hả? 
Did you come home by taxi? 
/đit-đ diu kơm hôm bai tăc-xì/ 
Ừ, mấy cái túi nặng quá 
Yes, the bags were very heavy 
/det-x, đơ bec-g-x quơ-r ve-ri he-vì/ 

30. Anh đã đi đâu vậy? 
Where did you go? 
/que-r đit-đ diu gô/ 
Anh đi siu thị 
I went to the supermarket 
/ai quen-t tu đơ xu-pơ-r-ma-r-kit/ 

31. Anh mua gì vậy? 
What did you buy? 
/quat đit-đ diu bai/ 
Anh không có mua gì cả 
I didn’t buy anything 
/ai đit-đần-t bai en-ni-tin-g/ 

32. Sao không mua gì hết vậy? 
Why didn’t you buy anything? 
/quai đit-đần diu bai en-ni-tin-g/ 
Anh quên đem cái bóp tiền 
I forgot the wallet 
/ai phơ-got đơ quo-lit/ 



33. Hồi sáng này tôi mới mất cái giỏ xách  
I lost my bag this morning 
/ai lot-x-t mai bec-g đit-x mo-r-nin-g/ 
Vậy hả? 
Really?  
/ria-li/ 

34. Bạn mất ở đâu? 
Where did you lose it? 
/que-r đit-đ diu lu-z it/ 
Trên xe buýt 
On the bus 
/on đơ bợt-z/ 

35. Bạn biết bơi không? 
Can you swim? 
/ken diu x-quim/ 
Tôi biết bơi hồi lúc 5 tuổi 
I could swim when I was 5 
/ai kươt-đ x-quim quen ai quơ-z phai-v/ 

36. Lúc 3 tuổi bạn có biết đọc chưa? 
Could you read when you were 3? 
/kươt-đ diu ri-đ quen diu quơ-r th-ruy/ 
Đương nhiên là không 
Of course, I couldn’t 
/ơ-v ko-r-x, ai kượt-đần-đ/ 

37. Bạn bị làm sao vậy? 
What’s the matter? 
/quat-x đơ mat-tờ-r/ 
Chồng tôi đi mất rồi 
My husband’s gone 
/mai hơt-x-bần-đ-x gon/ 

38. Ảnh đi công tác hả? 
Did he go on a business trip? 
/đit-đ hi gô on ơ bit-z-nit-x trip/ 
Không, ảnh đi với Mary rồi 
No, he went with Mary 
/nô, hi quen-t quit-th me-rì/ 

39. Bạn cho tôi mượn 5 đô được không? 
Can you lend me $5? 
/ken diu len-đ mi phai-v đa-lờ-r-x/ 
Xin lỗi nha, tôi không có đem tiền mặt 



Sorry, I have no cash. 
/xo-rì, ai ha-v nô ket-s/ 

40. Bạn có phải là người nước ngoài không? 
Are you a foreigner? 
/a-r diu ơ pho-rền-nờ-r/ 
Đừng có la làng. Tôi đâu có điếc 
Don’t shout. I’m not deaf 
/đông-t sao-t. Em not đep-v/ 

Bai 5 

1. Tôi chán quá 
I’m bored 
/em bo-r-đ/ 
Kiếm gì làm đi 
Do something 
/đu xâm tin-g/ 

2. Thí dụ như gì? 
What, for example? 
/quat pho-r ek-giem-pồ/ 
Dọn phòng đi 
Clean your room 
/k-lin do-r rum/ 

3. Tôi mới có việc làm mới 
I have just got a new job 
/ai ha-v d-giật-x-t got ơ niu d-giọp/ 
Xin chúc mừng nha 
Congratulations! 
/kân-g-rá-tiu-lế-sần-x/ 

4. Bạn có thích sống ở Taxas không? 
Do you like to live in Texas? 
/đu diu lai-k tu li-v in ték-xợt-x/ 
Có, tôi thích sống trong cộng đồng người Việt Nam 
Yes, I like to live in a Vietnamese community 
/det-x, ai lai-k tu li-v in ơ Viết-nơ-mi-z cơm-míu-ni-tì/ 

5. Tôi không thích sống ở New York 
I don’t like to live in New York 
/ai đông-t lai-k tu li-v in niu do-r-k/ 
Tôi cũng vậy 
Me neither  
/mi ní-đờ/ 



6. Mọi thứ ở đó mắc quá 
Everything there is too expensive 
/é-v-ri-tin-g đe-r iz tu ik-x-pen-xìu-v/ 
Tôi không thể đồng ý hơn 
I can’t agree more 
/ai ken ơ-g-ri mo-r/ 

7. Tôi không thể sống ở đó với mức lương của tôi 
I can’t live there on my salary 
/ai ken-t li-v đe-r on mai xá-lờ-rì/ 
Lương của bạn thấp quá hả? 
Is your salary too low? 
/iz do-r xá-lờ-rì tu lô/ 

8. Bạn đang ở đâu? 
Where are you now? 
/que-r a-r diu nao/ 
Tôi vừa đến Tokyo 
I’ve just arrived in Tokyo 
/ai-v d-giật-x-t ơ-rai-v in tô-kì-ồ/ 

9. Bạn có đến Hàn quốc chưa? 
Have you been to Korea yet? 
/ha-v diu bin tu kơ-rí-ờ det/ 
Chưa 
No, I haven’t 
/nô, ai ha-vền-t/ 

10. Bạn đã đến bao nhiêu nước rồi? 
How many countries have you visited now? 
/hao men-ni kấn-trì-x ha-v diu vi-gịt-tịt-đ nao/ 
Tôi đã đến 8 nước rồi 
I have visited 8 countries. 
/ai ha-v ví-gịt-tịt-đ eight kấn-trì-x/ 

11. Bạn có xài nhiều tiền không? 
Have you spent much money? 
/ha-v diu x-pen-t mât-ch ma-nì/ 
Có. Tôi mua nhiều đồ lưu niệm lắm 
Yes. I bought a lot of souvenirs 
/det-x. Ai bot ơ lot ơ-v xu-vơ-r-nia-r-x/ 

12. Trước đây bạn có học 1 ngôn ngữ nào không? 
Have you studied a language before? 
/ha-v diu x-ta-đi-đ ơ lang-guỵt-dgi bi-pho-r/ 
Có 



Yes, I have 
/det-x ai ha-v/ 

13. Bạn học tiếng gì? 
Which language did you study? 
/quit-ch lang-guyt-dgi đit-đ diu x-ta-đi/ 
Tiếng Nhật 
Japanese 
/d-gia-pền-ni-z/ 

14. Đám cưới ai vậy? 
Whose wedding is it? 
/hu-x que-đin-g iz it/ 
Của anh trai tôi 
It’s my brother’s 
/it-x mai b-ra-đờ-x/ 

15. Bạn có từng uống quá chén chưa? 
Have you ever drunk too much? 
/ha-v diu e-vờ-r d-rân-k tu mât-ch/ 
Có. Ở đám cưới của anh trai tôi 
Yes. At my brother’s wedding 
/det-x. Et mai b-ra-đờ-r-x que-đìn-g/ 

16. Bạn có từng bị cúm chua? 
Have you ever had a flu? 
/ha-v diu e-vờ-r het-đ ơ ph-lu/ 
Có. Mùa đông nào tôi cũng bị 
Yes. I have it every winter 
/det-x. Ai ha-v it e-v-ri quin-tờ-r/ 

17. Bạn có chắc không? 
Are you sure? 
/a-r diu sua-r/ 
Đường nhiên là tôi chắc 
Of course, I am sure 
/ơ-v ko-r-x, ai em sua-r/ 

18. Em cảm thấy mệt kinh khủng 
I feel terribly tired 
/ai phiu té-ri-b-li tai-ợt-đ/ 
Để anh rửa chén cho 
I’ll do the washing-up 
/ao đu đơ quat-sin-g-ập/ 

19. Cái con vít đâu rồi? 
Where’s the screwdriver? 



/que-r đơ x-k-ru-dgi-rai-vờ-r/ 
Nó trên bàn kìa 
It’s on the table 
/it-x on đơ tế-bồ/ 

20. Mình sẽ đi ăn ở ngoài nha 
Shall we eat out? 
/seo qui i-t ao-t/ 
Ừ. Chúng ta sẽ đi đâu? 
Yes. Where shall we go? 
/det-x. Que-r seo qui gô/ 

21. Anh xỉn rồi. Tôi sẽ lái xe nha. 
You are drunk. Shall I drive? 
/diu a-r d-rân-k. Seo ai dgi-rai-v/ 
Tôi ổn mà. Tôi sẽ lái cho 
I’m OK. I’ll drive 
/em ô-kê. Ao dgi-rai-v/ 

22. Sao xe buýt lại ngừng vậy? 
Why has the bus stopped? 
/quai he-x đơ bợt-x x-top-đ/ 
Có tai nạn 
There’s been an accident. 
/đe-r bin ân ắc-xi-đền-t/ 

23. Nếu cần thì tôi có thể đổi vé không? 
Can I change my ticket if I need to? 
/ken ai chen-dgi mai tic-kịt i-v ai ni-đ tu/ 
Được. Nhưng bạn phải trả phí. 
Yes. But you have to pay a fee 
/det-x. Bât diu ha-v to pê ơ phi/ 

24. Còn ghế trống nào không? 
Are there any seats left? 
/a-r đe-r en-ni si-t-x lep-v-t/ 
Không. Ghế nào cũng được đặt hết rồi 
No. Every seat is reserved 
/nô, e-v-ri xi-t iz ri-giơ-r-v-đ/ 

25. Tôi nghĩ có gì đó trong mắt của tôi 
I think there’s something in my eye 
/ai tin-k đe-r-x xâm-tin-g in mai ai/ 
Tôi chắc chắc là không có gì trong đó 
I’m sure there’s nothing there 
/em sua-r đe-r-x na-tin-g đe-r/ 



26. Có ai đó trong nhà bếp 
There’s someone in the kitchen 
/đe-r-x xâm-quan in đơ kit-chần/ 
Tôi đâu có nghe gì đâu 
I didn’t hear anything 
/ai đit-đần-t hia-r en-ni-tin-g/ 

27. Bạn đang tìm gì vậy? 
What are you looking for? 
/quat a-r diu lư-kin-g pho-r/ 
Cây viết. Nó ở đâu trong phòng này thôi 
My pen. It’s somewhere in this room 
/mai pen. It-x xâm-que-r in đit-x rum/ 

28. Tôi có thể giúp gì cho bạn không? 
May I help you? 
/mê ai heo-p diu/ 
Tôi muốn gửi hoa cho mẹ tôi 
I want to send some flowers to my mother 
/ai quan-t tu xen-t xâm ph-lao-ờ-r-x tu mai ma-đờ-r/ 

29. Bạn muốn loại hoa nào? 
What kind of flowers would you like? 
/quat kai-n-đ ơ-v ph-lao-ờ-r-x qu-uột-đ diu lai-k/ 
Hoa hồng thì rất đẹp ở thời gian này trong năm 
Roses are very nice at this time of the year 
/rô-gì-z a-r ve-ri nai-x et địt-x tai-m ơ-v đơ dia-r/ 

30. Bạn có thể gọi cho tôi khi bạn đến nơi đó không? 
Will you call me when you get there? 
/quiu diu ko mi quen diu get đe-r/ 
Được, nhưng tôi cần mạng internet 
Yes, but I will need the internet. 
/det-x, bât ai quiu ni-đ đi in-tơ-r-net/ 

31. Bạn sẽ đem theo nhiều hành lý phải không? 
Will you take much luggage with you? 
/quiu diu tây-k mât-ch lấc-git-dgi quit-th diu/ 
Không, tôi chỉ xách 1 cái túi thôi 
No, I will take 1 bag only. 
/nô, ai quiu tây-k one bec-g ôn-lì/ 

32. Mình sẽ bay/đi vào ban đêm nha. 
Shall we travel overnight? 
/seo qui tre-vồ ô-vơ-r-nai-t/ 
Tôi e rằng đó là phương án duy nhất  



I’m afraid that’s the only option 
/em ơ-ph-rê-đ đát-x đi ôn-li ôp-sần/ 

33. Mình để hành lí ở đây nha 
Shall we leave our bag here? 
/seo qui li-v ao-ờ-r bẹc-g hia-r/ 
Tôi không nghĩ ở đây an toàn đâu 
I don’t think it’s safe here 
/ai đông tin-k it-x xé-v hia-r/ 

34. Mình đi bộ đến đó nha 
Shall we walk there? 
/seo qui quo-k đe-r/ 
Tôi nghĩ chúng ta nên đi bằng xe tắc-xi 
I think we should take a taxi 
/ai tin-k qui sươt-đ tây-k ơ tắc-xì/ 

35. Tôi có thể ở đâu? 
Where can I stay? 
/que-r ken ai x-tê/ 
Bạn có thể ở trong 1 căn hộ trong trung tâm thành phố 
You can stay in an apartment in the city 
/diu ken x-tê in ân ơ-pa-r-t-mần-t in đơ xi-tì/ 

36. Tôi có thể mua vé ở đâu? 
Where can I buy the ticket? 
/que-r ken ai bai đơ tíc-kịt/ 
Bạn có thể mua trên mạng 
You can buy it online 
/diu ken bai it on-lai-n/ 

37. Bạn thấy sao về việc đi chuyến bay sớm 
How about taking an early flight? 
/hao ơ-bao-t tây-kin-g ân ơ-r-li ph-lai-t/ 
Nhưng mà nó mắc lắm 
But it will be very expensive 
/bât it quiu bi ve-ri ik-x-pen-si-v/ 

38. Bạn thấy sao về việc đón họ ở sân bay? 
How about meeting them at the airport? 
/hao ơ-bao-t mi-tìn-g đêm et đi e-r-po-r-t/ 
Tôi nghĩ đó không phải là 1 ý hay 
I think that’s not a good idea 
/ai tin-k that-x not ơ gư-đ ai-đia/ 

39. Tôi sẽ đến khuya lắm 
I will arrive late at night 



/ai quiu ơ-rai-v lây-t et nai-t/ 
Sao không bảo John chở bạn về nhà? 
Why not ask John to drive you home? 
/quai not et-x-k d-gion tu dgi-rai-v diu hôm/ 

40. Tôi nghĩ mình không có đủ thời gian đâu 
I don’t think we have enough time 
/ai đông-t tin-k qui ha-v i-nạp-v tai-m/ 
Sao không đi vào sáng sớm mai? 
Why not go early tomorrow morning? 
/quai not gô ơ-r-li tơ-mo-rô mo-r-nin-g/ 

Bài 6: 

1. Bạn có mạng internet không? 
Do you have an internet access? 
/đu diu ha-v an in-tơ-r-nẹt ắc-xẹt-x/ 
Có. Không có mật khẩu đâu 
Yes. There’s no password 
/det-x. Đe-r-x nô pat-x-quơ-r-đ/ 

2. Tôi có thể lấy chìa khóa vào phòng không? 
Can I have a key to my room, please? 
/ken ai ha-v ơ ki tu mai rum, p-li-z/ 
Đây nè 
Here you are 
/hia-r diu a-r/ 

3. Tôi có thể xin thêm 2 cái khăn tắm không? 
Can I have 2 more towels? 
/ken ai ha-v tu mo-r tao-ồ-x/ 
Chúng có sẳn trong phòng của bạn rồi đó 
They are already in your room 
/đê a-r o-ré-đi in do-r rum/ 

4. Bạn có thể nhờ ai sửa cái cửa sổ không? 
Could you get someone to repair the window? 
/kươt-đ diu get xâm-quan tu ri-pe-r đơ quin-đô/ 
Chúng tôi sẽ giải quyết sớm cho bạn 
We will sort it out for you shortly 
/qui quiu xo-r-t it ao-t pho-r diu so-r-t-lì/ 

5. Bạn có thể gọi xe tắc-xi cho tôi không? 
Can you call a taxi for me, please? 
/ken diu ko ơ tắc-xi pho-r mi, p-li-z/ 
Đương nhiên được, chờ tí nha 



Of course, give me a second 
/ơ-v ko-r-x, gi-v mi ơ xe-kần-đ/ 

6. Tôi được phép dùng máy giặt không? 
Am I allowed to use the washing machine? 
/em ai ơ-lao-đ tu diu đơ quat-sin-g mơ-sin/ 
Được. Bạn cần phải trả 7 đô la 
Yes. You need to pay $7 
/Det-x. Diu ni-đ tu pê xe-vền đa-lờ-r-x/ 

7. Tôi chơi đàn ghi-ta được không? 
Is it ok to play my guitar? 
/iz it ô-kê tu p-lê mai ghi-ta-r/ 
Sau 10 giờ đêm thì không được 
Not after 10pm 
/not ap-v-tờ-r ten pi-em/ 

8. Trong phòng tôi lạnh quá 
It’s very cold in my room 
/it-x ve-ri kâu-đ in mai rum/ 
Bạn có thử dùng máy sưởi chưa? 
Have you managed to use the heater? 
/ha-v diu me-nit-dgi tu diu-x đơ hi-tờ-r/ 

9. Tôi có thể ở phòng của bạn không? 
Can I stay in your room? 
/ken ai x-tê in do-r rum/ 
Xin lỗi nhưng nó không đủ rộng 
Sorry, but it’s not big enough 
/xo-rì, bât it-x not bic-g i-nạp-v/ 

10. Chuyện gì vậy? 
What’s wrong? 
/quat-x ron-g/ 
Bụi khắp nơi ở dưới sàn 
There’s dirt all over the floor 
/đe-r-x đơ-r-t o-l ô-vờ-r đơ ph-lo-r/ 

11. Sao bạn không thuê căn phòng này? 
Why didn’t you rent this room? 
/quai đit-đần-t diu ren-t đit-x rum/ 
Không có chổ để xe đạp 
There’s nowhere to keep my bike 
/đe-r nô-que-r tu ki-p mai bai-k/ 

12. Bạn có tìm được nơi nào để ở chưa? 
Have you found somewhere to live yet? 



/ha-v diu phao-n-đ xâm-que-r tu li-v det/ 
Chưa, hiện tại tôi đang ở trong 1 khách sạn rẻ tiền 
No, I am staying in a cheap hotel at the moment 
/nô, ai em x-tê-in-g in ơ chi-p hô-teo et đơ mô-mền-t/ 

13. Chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu? 
Where shall we meet? 
/que-r seo qui mi-t/ 
Tôi sẽ gặp bạn bên ngoài nhà hàng nha 
I’ll meet you outside the restaurant 
/ao mi-t diu ao-t-xai-đ đơ ret-x-trần-t/ 

14. Khi nào thì bạn muốn gặp để ăn tối 
When do you want to meet for dinner? 
/quen đu siu quan-t tu mi-t pho-r đin-nờ-r/ 
7 giờ được không? 
Is 7 o’clock ok? 
/iz xe-vên ơ-k-lọc-k ô-kê/ 

15. Tôi không biết gọi món gì nữa 
I don’t know what to order 
/ai đông-t nô quat tu o-đờ-r/ 
Món Ý được không? 
Is an Italian meal ok with you? 
/iz ân i-té-li-ần miu-l ô-kê quit-th diu/ 

16. Đến trễ hơn xíu được không? 
Is it ok to come a bit later? 
/iz it ô-kê tu kôm ơ bit lây-tờ-r/ 
Được, buổi tiệc còn chưa bắt đầu mà 
Yes, the party has not started yet 
/det-x, đơ pa-r-ti he-x not x-ta-r-tịt-đ det/ 

17. Làm ơn cho hỏi, nhà vệ sinh ở đâu? 
Excuse me, where’s the restroom? 
/ik-x-kiu-x mi, que-r-x đơ ret-x-rum/ 
Nó đằng kia kìa 
It’s over there 
/it-x ô-vơ-r đe-r/ 

18. Có loại hạt nào trong món ăn này không? 
Are there any nuts in this dish? 
/a-r đe-r en-ni nât-x in đit-x đit-s/ 
Không. Bạn bị dị ứng với đậu phộng hả? 
No. Are you allergic to peanut? 
/nô. A-r diu ơ-lớ-gịc tu pi-nật/ 



19. Làm ơn cho 1 bàn dành cho 4 người. 
A table for 4, please 
/ơ tê-bô pho-r pho-r p-li-z/ 
Đương nhiên là được rồi 
Certainly 
/xớ-r-tân-lì/ 

20. Bạn thích cá không? 
Do you like fish? 
/đu diu lai-k phit-s/ 
Có, nhưng tôi thích thịt hơn 
Yes, but I prefer meat 
/det-x, bât ai p-ri-phơ-r mi-t/ 

21. Còn thịt cừu thì sao? 
How about the lamb? 
/hao ơ-bao-t đơ lem-b/ 
Tôi ghét món thịt cừu lắm 
I hate lamb 
/ai hây-t lem-b/ 

22. Chúng ta có thể đi chổ khác mà 
We could go somewhere else 
/qui kươt-đ gô xâm-que-r eo-x/ 
Không, tôi chắc chắn sẽ tìm được món tôi thích mà 
No, I’m sure I’ll find something I like 
/nô, em sua-r ao phai-n-đ xâm-tin-g ai lai-k/ 

23. Bạn không thích gà chiên à? 
Don’t you like fried chicken? 
/đông-t diu lai-k ph-rai-đ chíc-kền/ 
Cũng không hẵn 
Not really 
/not ria-lì/ 

24. Muốn đi xem phim không? 
Want to go to the movies? 
/quan-t tu gô tu đơ mưu-vì-x/ 
Bạn có biết đang chiếu gì không? 
Do you know what’s on? 
/đu diu nô quat-x on/ 

25. Bạn có kế hoạch gì cho hôm nay không? 
Do you have any plan for today? 
/đu diu ha-v en-ni p-len pho-r tơ-đê/ 
Tôi rất thích đi thăm bảo tàng 



I really like visiting museums 
/ai ria-li lai-k vi-gịt-tin-g miu-gí-ùm-x/ 

26. Bạn nghĩ sao về việc gặp nhau để ăn trưa sau đó 
How about meeting for a lunch afterward? 
/hao ơ-bao-t mi-tin-g pho-r ơ lân-ch ap-v-tơ-r-quơ-r-đ/ 
Ý kiến hay đó 
Great idea 
/g-rây-t ai-đia/ 

27. Có phải cái này là cỡ lớn nhất chưa? 
Is this the biggest size? 
/iz đit-x đơ bic-git-x-t xai-z/ 
Bạn có cỡ/số bao nhiêu? 
What size are you? 
/quat xai-z a-r diu/ 

28. Chúng ta đến đó nha 
Shall we go there? 
/seo qui gô đe-r/ 
Tôi không thích cửa hàng lớn 
I don’t like big stores 
/ai đông-t lai-k bic-g x-to-r-x/ 

29. Bạn đang đi đâu đó? 
Where are you going? 
/que-r a-r diu gô-in-g/ 
Đi chỗ khác. Tôi không thích phải xếp hàng 
Leave. I don’t like queuing 
/li-v. Ai đông-t lai-k kiu-in-g/ 

30. Nó mắc quá 
It’s too expensive 
/it-x tu ik-x-pen-siu-v/ 
Bạn có thể hỏi họ xem có giảm giá không 
You could ask them for a discount 
/diu kươt-đ et-x-k đâm pho-r ơ đit-x-kao-n-t/ 

31. Hôm nay mình mua tủ lạnh nha 
Shall we buy a fridge today? 
/seo qui bai ơ ph-rit-dgi tơ-đê/ 
Chúng ta hãy chờ đến ngày Black Friday 
Let’s wait until Black Friday 
/let-x quây-t ân-tiu b-lặc-k ph-rai-đê/ 

32. Hôm nay là sinh nhật của mẹ tôi 
It’s my mother’s birthday today 



/it-x mai ma-đờ-r-x bơ-r-th-đê tơ-đê/ 
Chúng ta hay mua một ít hoa nha 
Let’s buy some flowers 
/let-x bai xâm ph-lao-ờ-r-x/ 

33. Tôi có thể giữ cái móc áo này không? 
Can I keep this hanger? 
/ken ai ki-p đit-x hen-ngờ-r/ 
Được. Tôi sẽ để nó trong túi nha 
Sure. I’ll place it in the bag 
/sua-r. Ao p-lê-x it in đơ bec-g/ 

34. Tôi có thể đổi lấy cái áo khoác khác không? 
Can I change this coat for a different one? 
/ken ai chen-dgi đit-x kâu-t pho-r ơ đip-ph-rân-t quan/ 
Nó bị làm sao vậy? 
What’s wrong with it? 
/quat-x ron-g quit-th it/ 

35. Có phải cái này là món quà cho ai không? 
Is it a present for someone? 
/iz it ơ p-re-giần pho-r xâm-quan/ 
Tôi mua cho cha tôi 
I’ll buy for my father 
/ao bai pho-r mai pha-đờ-r/ 

36. Tôi có thể trả bằng thẻ không? 
Can I pay by card? 
/ken ai pê bai ka-r-đ/ 
Tôi tiếc là ở đây chỉ nhận tiền mặt thôi. 
It’s cash only, I’m afraid 
/it-x ket-s ôn-lì, em ơ-ph-rê-đ/ 

37. Bạn nghĩ cái áo sơ-mi này thế nào? 
What do you think of this shirt? 
/quat đu diu tin-k ơ-v đit-x sơ-r-t/ 
Tôi không nghĩ nó phù hợp cho buổi tiệc 
I don’t think it’s suitable for a party 
/ai đông-t tin-k it-x xuýt-tờ-bồ pho-r ơ pa-r-ti/ 

38. Chừng nào thì bạn muốn đến? 
When would you like to come? 
/quen qu-uột diu lai-k tu kôm/ 
Hôm nay có được không? 
Is today possible? 
/iz tơ-đê pot-xi-bồ/ 



39. Hôm nay nhìn bạn hơi xanh xao đó 
You look a little pale today 
/diu lư-k ơ lit-tồ peo tơ-đê/ 
Tôi có nhiều việc quá 
I’ve got too much work 
/ai-v got tu mât-ch quơ-r-k/ 

40. Có mùi ga trong phòng của tôi 
There’s a smell of gas in my room 
/đe-r-x ơ x-meo ơ-v ga-x in mai rum/ 
Tôi nghĩ chúng ta nên đi ra ngoài 
I think we should go out now 
/ai tin-k qui sươt-đ gô ao-t nao/ 

Bài 7  

1. Xe hơi của bạn bị sao vậy? 
What’s wrong with your car? 
/quat-x ron-g quit-th do-r ka-r/ 
Có tiếng ồn từ trong động cơ 
There’s noise coming from the engine 
/đe-r-x noi-x kôm-min-g ph-rôm đi en-gin/ 

2. Âm thanh đó là gì vậy? 
What’s that noise? 
/quat-x đat noi-x/ 
Có chuột ở nhà bếp 
There are mice in the kitchen 
/đe-r a-r mai-x in đơ kit-chần/ 

3. Tôi có thể dùng nhà tắm không? 
Can I use the bathroom? 
/ken ai diu-x đơ bat-th-rum/ 
Được, nhưng không có miếng xà bông nào đâu 
Yes, but there’s not any soap. 
/det-x, bât đe-r-x not en-ni xô-p/ 

4. Tôi có thể mời bạn của tôi đến buổi tiệc không? 
Can I invite my friends to the party? 
/ken ai in-vai-t mai ph-ren-đ tu đơ pa-r-ti/ 
Ừ, nhưng không còn đủ đồ ăn cho mọi người đâu 
Yes, but there’s not enough food for everyone 
/det-x bât đe-r-x not i-nap-v phư-đ pho-r e-v-ri-quan/ 

5. Cô ấy nhìn có vẽ mệt mõi 
She looks tired 



/si lư-k tai-ệt-đ/ 
Ừ, cô ấy có 2 cái túi nặng mà 
Yes, she’s got 2 heavy bags 
/det-x, si-x got tu he-vì bec-g-x/ 

6. Chủ nhật bạn có rãnh không? 
Are you free on Sunday? 
/a-r diu ph-ri on xân-đề/ 
Không, tôi có quá nhiều việc 
No, I have got too much work 
/nô, ai ha-v got tu mât-ch quơ-r-k/ 

7. Bạn có thể gửi thư này cho cô ta không? 
Can you send this letter to her? 
/ken diu xen-đ đit-x lét-tờ-r tu hơ-r/ 
Xin lỗi, tôi không có địa chỉ của cô ta 
Sorry, I don’t have her address 
/xo-ri, ai đông-t ha-v hơ-r at-dgi-rẹt-x/ 

8. Tôi có thể mượn điện thoại của bạn để gọi nhanh 1 cuộc không? 
Can I borrow your phone for a quick call? 
/ken ai bo-rô do-r phôn pho-r ơ kuýc-k ko/ 
Không, tôi không có đem điện thoại bên mình 
No, I don’t have my phone with me 
/nô, ai đông-t ha-v mai phôn quit-th mi/ 

9. Tôi say rồi, bạn có thể chở tôi về nhà không? 
I am drunk, can you drive me home? 
/ai em dgi-rân-k, ken diu dgi-rai-v mi hôm/ 
Tôi không biết lái xe 
I can’t drive 
/ai ken-t dgi-rai-v/ 

10. Có gì vậy? 
What happened? 
/quat hep-pền-đ/ 
Tôi mới bị mất chìa khóa 
I have lost my keys 
/ai ha-v lot-x-t mai ki-x/ 

11. Xe nào của bạn vậy? 
Which car is yours? 
/quit-ch ka-r iz do-r-x/ 
Nó là chiếc xe hiệu Honda có ghế màu đỏ 
It’s the black Honda with red seats 
/it-x đơ b-lăc-k hon-đờ quit-th ret-đ xi-t-x/ 



12. Bạn đang đeo gì vậy? 
What are you wearing? 
/quat a-r diu que-rin-g/ 
Nó là 1 cái đồng hồ mới 
It’s a new watch 
/it-x ơ niu quat-ch/ 

13. Cô ấy đang mặc đồ gì vậy? 
What is she wearing? 
/quat iz si que-rin-g/ 
Cô ấy đang mặc quần jeans và áo thun xanh lá 
She’s wearing jeans and a green T-shirt 
/si-x que-rin-g dgin-x en-đ ơ g-rin ti-sơ-r-t/ 

14. Nó làm bằng chất liệu gì vậy? 
What is it made of? 
/quat iz it mây-đ ơ-v/ 
Nó làm bằng da 
It’s made of leather 
/it-x mây-đ ơ-v le-đờ-r/ 

15. Trong túi có gì vậy? 
What’s in the bag? 
/quat-x in đơ bec-g/ 
Không có gì cả, trống rỗng  
Nothing, it’s empty 
/na-tin, it-x em-tì/ 

16. Cô ta trông như thế nào? 
What does she look like? 
/quat đơ-z si lư-k lai-k/ 
Cô ấy có 1 cái mũi to 
She has a big nose 
/si he-x ơ bic-g nô-z/ 

17. Có người ăn cấp cái túi xách của tôi rồi 
Someone’s stolen my bag 
/xâm-quan-x x-tô-lần mai bec-g/ 
Bạn có báo cảnh sát chưa? 
Have you told the police 
/ha-v diu tô-đ đơ pơ-li-x/ 

18. Bạn có thể đến giúp tôi không? 
Can you come and help me? 
/ken diu kôm en-đ heo-p mi/ 
Xin lỗi, tôi phải có mặt trong 1 buổi hợp trong vòng 10 phút nữa 



Sorry, I have to be in a meeting in 10 minutes 
/xo-rì, ai ha-v tu bi in ơ mi-tin-g in ten mi-nịt-x/ 

19. Chào Tom, tôi cần giúp đỡ 
Hi Tom, I need some help 
/hai tom, ai ni-đ xâm heo-p/ 
Vụ gì vậy? 
What’s the problem? 
/quat-x đơ p-rô-b-lầm/ 

20. Tôi bị lỡ chuyến tàu rồi 
I’ve missed the train 
/ai-v mit-x đơ troen/ 
Đi máy bay được không? 
How about flying? 
/hao ơ-bao-t ph-lai-in-g/ 

21. Tôi đến phi trường bằng cách nào? 
How do I get to the airport? 
/hao đu ai get tu đi e-r-po-r-t/ 
Tốt nhất là đi bằng tắc-xi 
It’s best to get a taxi 
/it-x bet-x-t tu get ơ tắc-xì/ 

22. Ai gọi đó? 
Who’s calling, please? 
/hu-x ko-lin-g, p-li-z/ 
Chào, là John nè. 
Hi, it’s John.  
/hai, it-x dgion/ 

23. Tôi có thể nói chuyện với Tom không? 
Can I talk to Tom? 
/ken ai to-k tu tom/ 
Vui lòng chờ máy 
Please hold the line 
/p-li-z hô-đ đơ lai-n/ 

24. Tôi có thể nói chuyện với Tom không? 
Can I get hold of Tom? 
/ken ai get hô-đ ơ-v tom/ 
Chờ 1 chút nha. Tôi sẽ gọi anh ta 
Hang on a minute. I’ll get him. 
/hen-d on ơ mi-nit. Ao get him/ 

25. Tôi có thể nói chuyện với Mary không? 
Can I speak to Mary, please? 



/ken ai x-pi-k tu me-ri, p-li-z/ 
Hiện tại cô ấy không có ở đây 
She’s not here at the moment 
/si-x not hia-r et đơ mô-mần-t/ 

26. Bạn có thể gọi lại sau không? 
Could you call back later? 
/kươt-đ diu ko bẹc-k lây-tờ-r/ 
Bạn có thể gửi lời nhắn của tôi đến cô ấy không? 
Could you give her my message? 
/kươt-đ diu gi-v hơ-r mai met-xịt-dgi/ 

27. Cho tôi gửi lời chào đến gia đình bạn nha 
Say hello to your family 
/xê hơ-lô tu do-r phem-mơ-lì/ 
Ừ, tôi sẽ chuyển lời nhắn 
Sure, I'll pass along the message. 
/sua-r, ao pat-x ơ-lon-g đơ met-xịt-dgi/ 

28. Cho tôi gửi lời hỏi thăm đến cha của bạn nha 
Give your father my best wishes. 
/gi-v do-r pha-đờ-r mai bet-x-t quit-sì-x/ 
Ừ, xin cám ơn 
Will do, thanks 
/quiu đu, ten-k-x/ 

29. Tôi không biết phải làm gì nữa 
I don’t know what to do 
/ai đông-t nô quat tu đu/ 
Chúng ta có thể xin lời khuyên từ Diana 
We could ask Diana for advice 
/qui kươt-đ et-x-k đai-á-nờ pho-r et-vai-x/ 

30. Họ chưa có giao hàng cho tôi 
They have not delivered my order. 
/đê ha-v not đi-li-vờ-đ mai o-r-đờ-r/ 
Chúng ta có thể từ chối trả tiền cho họ. 
We could refuse to pay them 
/qui kươt-đ ri-phiu-x tu pê đem/ 

31. Mình đổi ngày hợp nha 
Shall we change the date of the meeting? 
/seo qui chen-dgi đơ đây-t ơ-v đơ mi-tìn-g/ 
Thứ Hai tuần tới được không? 
Is next Monday OK for you? 
/iz nek-x-t mân-đê ô-kê pho-r diu/ 



32. Giờ mình đi ăn tối được không? 
Shall we go for dinner now? 
/seo qui gô pho-r đin-nơ-r nao/ 
Tôi phải làm xong cái này trước khi rời khỏi đây 
I have to finish this before I leave 
/ai ha-v tu phi-nit-s đit-x bi-pho-r ai li-v/ 

33. Trông bạn bận quá 
You look too busy. 
/diu lư-k tu bi-gì/ 
Ừ, tôi phải làm cho xong cái báo cáo này trong hôm nay 
Yes, I have to finish this report today 
/det-x, ai ha-v tu phi-nit-s đit-x ri-po-r-t tơ-đê/ 

34. Tôi có thể liên hệ với họ như thế nào? 
How do I contact them? 
/hao đu ai kân-tăc-k đem/ 
Bạn phải ghi lại số điện thoại của họ chứ. 
You have to write down their number 
/diu ha-v tu rai-t đao-n đe-r nâm-bờ-r/ 

35. Tôi e là tôi sẽ bị trễ giờ làm hôm nay 
I’m afraid I’ll be late for work today 
/em ơ-ph-rê-đ ao bi lây-t pho-r quơ-r-k tơ-đê/ 
Bạn có phải nói cho sếp của bạn biết không? 
Do you have to tell your boss? 
/đu diu ha-v tu teo do-r bot-x/ 

36. Tôi phải làm việc vào thứ Bảy 
I have to work on Saturday 
/ai ha-v tu quơ-r-k on xá-tờ-r-đê/ 
Bạn có phải ở văn phòng ngày mai không? 
Do you have to be in the office tomorrow? 
/đu diu ha-v tu bi in đi ơ-v-phịt-x tơ-mo-rô/ 

37. Chờ 1 chút 
Hold on a second 
/hô-đ on ơ xe-kần-đ/ 
Có nhanh không? 
Is it quick? 
/iz it kuýc-k/ 

38. Bạn có thể sử dụng máy sấy tóc của tôi 
You can use my hair dryer 
/diu ken diu-x ma he-r dgi-rai-ờ-r/ 
Nó có dễ xài không? 



Is it easy to use? 
/iz it i-gi tu diu-x/ 

39. Có cái máy in không? 
Is there a printer? 
/iz đe-r ơ p-rin-tờ-r/ 
Có, nhưng không còn tờ giấy nào hết 
Yes, but there’s no paper left. 
/det-x, bât đe-r-x nô pây-pờ-r lep-v-t/ 

40. Ở đây có máy pha cà phê không? 
Is there a coffee machine here? 
/iz đe-r ơ kơ-phi mơ-sin hia-r/ 
Có, nhưng nó chỉ dành cho khách hàng thôi 
Yes, but it’s for customers only 
/det-x, bât it-x pho-r kơt-x-tâm-mờ-r-x ôn-li/ 
 
Bài 8:  

1. Bạn sống trong nhà hay căn hộ? 
Do you live in a house or an apartment? 
/đu diu li-v in ơ hao-x  ân ơ-pa-r-t-mân-t/ 
Tôi sống trong 1 căn nhà ở quê 
I live in a house in the countryside. 
/ai li-v in ơ hao-x in đơ kân-tri-xai-đ/ 

2. Cha của bạn làm nghề gì? 
What does your father do? 
/quat đơ-z do-r pha-đờ-r đu/ 
Ông ấy làm trong bệnh viện 
He works at the hospital. 
/hi quơ-r-k-x et đơ hot-x-pi-tồ/ 

3. Bạn có anh chị em nào không? 
Do you have any siblings? 
/đu diu ha-v en-ni xip-lìn-g-x/ 

Tôi có 1 đứa em gái 
I have a younger sister 
/ai ha-v ơ dăn-ngờ-r xit-x-tờ-r/ 

4. Có phải bạn lớn nhất không? 
Are you the oldest? 
/a-r diu đi ô-địt-x-t/ 

Tôi là người con thứ 2 trong gia đình 
I’m the second child in my family. 
/em đơ xe-kân-đ chai-ô-đ in mai phem-mờ-li/ 



5. Mẹ của bạn thích gì? 
What does your mother like? 
/quat đơ-z do-r ma-đờ-r lai-k/ 

Bà ta thích nấu ăn 
She likes cooking. 
/si lai-k kư-kin-g/ 

6. Bạn có ở cùng với cha mẹ của bạn không? 
Do you stay with your parents? 
/đu diu x-tê quit-th do-r pa-rần-t-x/ 
Hiện tại thì không, nhưng đã từng 
Right now, no, but I used to. 
/rai-t nao, nô, bât ai diu-x-đ tu/ 

7. Gia đình của bạn có thường ăn tối cùng nhau không? 
Does your family usually have dinner together? 

/đơ-z do-r phem-mơ-lì diu-giu-ồ-lì ha-v đin-nờ-r tơ-ge-đờ-r/ 
Có, chúng tôi luôn ăn cùng nhau 
Yes, we always do. 
/det-x, qui o-quê-x đu/ 

8. Bạn có thích nấu ăn không? 
Do you like to cook? 
/đu diu lai-k tu kư-k/ 
Có. Nấu ăn giúp tôi thấy thư giản. 
Yes. Cooking helps me feel relaxed. 
/det-x. Kư-kìn-g heo-p-x mi phiu ri-lăc-k-x/ 

9. Có loại thức ăn nào mà bạn không thích không? 
Is there any kind of food you don’t like? 
/iz đe-r en-ni kai-n-đ ơ-v phư-đ diu đông-t lai-k/ 
Tôi không thích ăn gà rán 
I don’t like fried chicken. 
/ai đông-t lai-k ph-rai-đ chic-kền/ 

10. Bạn ăn ngoài hay nấu ở nhà 
Do you eat out or cook at home? 
/đu diu i-t ao-t o-r kư-k et hôm/ 

Tôi thường ăn ở ngoài 
I usually go out to eat. 
/ai diu-giu-ô-lì gô ao-t tu i-t/  

11. Bạn thường nấu ăn không? 
How often do you cook? 
/hao ôp-phền đu diu kư-k/ 
Chỉ không tôi có thời gian rãnh thôi 



Only when I have free time. 
/ôn-lì quen ai ha-v ph-ri tai-m/ 

12. Món ăn yêu thích nhất của bạn là gì? 
What’s your favorite food? 
/quat-x do-r phế-v-rit phư-đ/ 

Tôi ghiền ăn mì Nhật 
I’m addicted to ramen. 
/em ẹt-đíc—tịt-đ tu ra-mền/ 

13. Làm món ăn bạn thích có dễ không? 
Is it easy to make your favorite food? 
/iz it i-gì tu mây-k do-r phê-v-rit phư-đ/ 

Tôi e rằng là không 
I’m afraid not. 
/em ơ-v-rê not/ 

14. Bạn nghĩ gì về thức ăn nhanh? 
What do you think about fast food? 

/quat đu diu tin-k ơ-bao-t phat-x-t phư-đ/ 
Nó không có tốt cho sức khỏe tí nào 
It’s not healthy at all. 
/it-x not heo-thì et o/ 

15. Phương tiện đi lại phổ biến ở nước bạn là gì? 
What is the most popular means of transport in your country? 
/quat iz đơ mot-x-t pop-piu-lờ-r min-x ơ-v tren-x-po-r-t in do-r kân-
trùy/  
Hầu hết người ở nước tôi đi lại bằng xe hơi 
Most people in my country travel by cars.  
/mot-x-t pi-pồ in mai kân-trùy tre-vồ bai ka-r-x/ 

16. Bạn đi làm bằng gì? 
How do you go to work? 
/hao đi diu gô tu quơ-r-k/ 

Xe buýt. Tôi thích đọc sách khi ngồi trên xe buýt 
Bus. I enjoy reading books while sitting on the bus. 
/bơt-x. Ai in-dgioi ri-đìn-g bư-k-x quai-ồ xit-tin-g on đơ bớt-x/ 

17. Người ở nước của bạn có thích đi lại bằng xe buýt không? 
Do people in your country like traveling by bus? 
/đu pi-pô in do-r kân-trùy lai-k tre-vô-lin-g bai bơt-x/ 
Không hẳn, họ co xe hơi riêng 
Not really, they have their own cars. 
/not ria-lì, đê ha-v đe-r ôn ka-r-x/ 

18. Bạn thích thích phương tiện công cộng hay xe riêng? 



Do you prefer public transport or private transport? 
/đu diu p-ri-phơ-r pơp-lịc tren-x-po-r-t or p-rai-vit tren-x-po-r-t/ 
Phương tiện công cộng thì rẻ hơn 
Public transport is much cheaper. 
/pơp-lic tren-x-po-r-t iz mât-ch chip-pờ-r/ 

19. Sở thích của bạn là gì? 
What is your hobby? 
/quat-x do-r hop-pì/ 
Tôi thích đi bơi 
I like swimming. 
/ai lai-k x-quim-mìn-g/ 

20. Thời tiết ở nước của bạn thì như thế nào? 
What’s the weather like in your country? 
/quat-x đơ que-đơ-r lai-k in do-r kân-trùy/ 

Ở nước của tôi lúc nào cũng ấm 
It’s always warm in my country 
/it-x o-quê-x quơ-r-m in mai kân-trùy/ 

21. Bạn thích thời tiết như thế nào? 
What kind of weather do you like? 
/quat kai-n-đ ơ-v que-đờ-r đu diu lai-k/ 

Tôi thíhc thời tiết lạnh 
I enjoy cold weather. 
/ai in-dgioi kô-đ que-đờ-r/ 

22. Tháng nào có thời tiết đẹp nhất ở nước bạn? 
What months have the best weather in your country? 
/quat mân-th-x ha-v đơ bet-x-t que-đờ-r in do-r kân-trùy/ 
Thời tiết đẹp nhất là từ tháng 10 đến tháng 12 
The best weather is from October to December 
/đơ bet-x-t que-đờ-r iz ph-rôm oc-tô-bờ-r tu đì-xém-bờ-r/  

23. Bạn thích loại xe hơi nào? 
What kind of car do you like? 
/quat kai-n-đ ơ-v ka-r đu diu lai-k/ 

Tôi sống ở New York. Nên tôi thích xe nhỏ 
I live in New York. So I like city car. 
/ai li-v in niu do-r-k. Xô, ai lai-k xi-ti ka-r/ 

24. Ca sĩ yêu thích nhất của bạn là ai? 
Who is your favorite singer? 
/hu-x do-r phê-v-rit xin-ngờ/ 
Tôi là phan hâm mộ của Michael jackson 
I’m a big fan of Michael Jackson 



/em ơ bic-g phen ơ-v mai-kô d-giăc-sần/ 
25. Bạn dành bao nhiêu giờ để nghe nhạc? 

How much time do you spend listening to music? 
/hao mât-ch tai-m đu diu x-pen-đ lit-xân-nin-g tu miu-gịt/ 

Tôi thường nghe nhạc lúc lái xe thôi 
I usually listen to music while driving. 
/ai diu-giu-ồ-lì lit-xân tu miu-gịt quai-ồ dgi-rai-vin-g/ 

26. Bạn có từng đi du lịch nước ngoài chưa? 
Have you ever traveled abroad? 
/ha-v diu e-vờ-r tre-vô-đ ơ-b-rô-đ/ 
Có. Năm ngoái tôi có đi du lịch Mỹ với gia đình 
Yes. I traveled to the USA last year with my family. 
/det-x. Ai tre-vồ-đ tu đơ diu-et-x-ê lat-x-t dia-r quit-th mai phem-mờ-
lì/ 

27. Quê của bạn ở đâu? 
Where is your hometown? 
/que-r iz do-r hôm-tao-n/ 

Quê của tôi ở khu vực sông Mê-kông ở Việt Nam 
My hometown is in Mekong Delta area in Vietnam. 
/mai hôm-tao-n iz in mê-kông đeo-tờ in viêt-nam/ 

28. Nó là thành phố hay nông thôn? 
Is it the city or the countryside? 
/iz it đơ xi-ti o-r đơ kân-truy-xai-đ/ 

Tôi sống ở vùng ngoại ô. 
I live in a rural area. 
/ai li-v in ơ ru-rô é-ri-ờ/ 

29. Ở đó nổi tiếng về gì? 
What’s it known for? 
/quat-x it k-nôn-n pho-r/ 
Nó nổi tiếng vì trồng rất nhiều dừa 
It’s famous for growing a lot of coconuts.  
/it-x phê-mợt-x pho-r g-rô-in-g ơ lot ơ-v kô-kô-nật-x/ 

30. Bạn đang đi học hay đi làm? 
Are you studying or working? 
/a-r diu x-ta-đy-in-g o-r quơ-r-kin-g/ 
Tôi rời trường cách đây 3 năm rồi. Giờ thì tôi đi làm 

I left school 3 years ago. I’m working now. 
/ai lep-v-t x x-ku-ồ th-ruy dia-r-x ơ-gô. Em quơ-r-kin-g nao. 

31. Bạn có điều hành doanh nghiệp nào không? 
Are you running any business? 



/a-r diu rân-nin-g en-ni bi-z-nit-x/ 
Có, tôi đang điều hành 1 doanh nghiệp nhỏ 
Yes, I’m running a small business. 
/det-x, em rân-nin-g ơ x-mo bi-z-nit-x/ 

32. Bạn bán gì? 
What do you sell? 
/quat đu diu xeo/ 

Tôi sản xuất và bán quần áo may sẳn  
I make and sell ready-made clothes 
/ai mây-k em xeo re-đi-mây-đ k-lô-th-x/ 

33. Nó là doanh nghiệp trên mạng hay bình thường? 
Is that an online or offline business? 
/iz đat ân on-lai-n o-r ơ-v-lai-n bi-z-nit-x/ 
Tôi có 1 cửa hàng trên mạng 
I have an online store. 
/ai ha-v ân on-lai-n x-to-r/ 

34. Bạn khởi nghiệp từ lúc nào? 
When did you start the business? 
/quen đit-đ diu x-ta-r-t đơ bi-z-nit-x/ 

Tôi bắt đầu quản lý doanh nghiệp của tôi 2 năm trước. 
I started running my business 2 years ago. 
/ai x-ta-r-tịt-đ rân-nin-g mai bi-z-nit-x tu dia-r-x ơ-gô/ 

35. Bạn có thích mua sắm không? 
Do you like shopping? 
/đu diu lai-k sôp-pin-g/ 

Có, tôi ghiền mua sắm lắm 
Yes, I’m a shopaholic. 
/det-x, em ơ sôp-pơ-ho-lịc/ 

36. Bạn thường mua gì? 
What do you usually shop for? 
/quat đu diu diu-giu-ồ-lì sôp pho-r/ 
Tôi thích mua túi xách tay 
I usually shop for handbags. 
/ai diu-giu-ồ-lì sôp pho-r hen-đ-bec-g-x/ 

37. Có nhiều cửa hàng tiện lợi ở khu bạn sống không? 
Are there many convenience stores in your neighborhood? 
/a-r đe-r men-ni kân-vin-ni-ên-x x-to-r-x in do-r nê-bờ-hưu-đ/ 
Có. Khu của tôi trong trung tâm thành phố mà 
Yes. My area is the city center 
/det-x. Mai e-ri-ờ iz đơ xi-ti xen-tờ-r/ 



38. Bạn nghĩ thế nào về sếp mới? 
What do you think about the new boss? 
/quat đu diu tin-k ơ-bao-t đơ niu bot-x/ 
Tôi nghĩ anh ấy thân thiện. 
I think he’s friendly 
/ai tin-k hi-x ph-ren-đ-lì/ 

39. Tôi có thể ngồi đây 1 lát không? 
Can I seat here for a moment? 
/ken ai xit hia-r pho-r ơ mô-mần-t/ 
Đương nhiên là được – ngồi đi 
Of course – take a seat 
/ơ-v ko-r-x – tây-k ơ xi-t/ 

40. Tôi phải có mặt ở phi trường trước giờ bay 2 tiếng 
I have to be at the airport 2 hours before the flight. 
/ai ha-v tu bi et đi e-r po-r-t tu hao-ờ-x bi-pho-r đơ ph-lai-t/ 
Ừ - vậy bản phải rời đi bây giờ 
OK – so you have to leave now. 
/ô-kê – xô diu ha-v tu li-v nao/ 

Bài 9:  

1. Từ này có nghĩ là gì? 
What does this word mean? 
/quat đơ-z đit-x quơ-r-đ min/ 
Tra từ điễn đi 
Look it up in the dictionary. 
/lư-k it âp in đơ đic-sần-nờ-rì/ 

2. Bạn đánh vần nó thế nào? 
How do you spell that? 
/hao đu diu x-peo đat/ 
Nó là L-E-S-S-O-N 
It’s L-E-S-S-O-N 
/It-x eo-i-et-x-et-x-ô-en/ 

3. Giờ nghĩ trưa là khi nào? 
When is the lunch break? 
/quen iz đơ lân-ch b-rây-k/ 
1 tiếng nữa 
In another 1 hour 
/in ơ-na-đơ-r quan ao-ờ-r/ 

4. Nay thấy bạn vui vậy 
You look happy today! 



/diu lư-k hep-pi tơ-đê/  
Tôi mới nghe được là tôi thi đậu rồi 
I just heard I passed my exam. 
/ai d-giật-x-t hơ-r-đ ai pat-x-đ mai ik-giem/ 

5. Bạn có muốn uống gì không? 
Anything to drink? 
/en-ni-tin-g tu dgi-rin-k/ 
Tôi sẽ uống 1 ly latte nóng 
I’ll have a hot latte 
/ai ha-v ơ hot la-tề/ 

6. Bạn bao nhiêu tuổi? 
How old are you?  
/hao ô-đ a-r diu/ 
29... nhưng tôi sẽ 30 tuổi vào tháng sau 
29... but I’ll be 30 next month 
/t-oén-ti-nai-n...bât ao bi tơ-r-ti nek-x-t mân-th-x/ 

7. Bạn có tính tổ chức tiệc sinh nhật không? 
Are you going to have a birthday party?  
/a-r diu gô-in-g tu ha-v ơ bơ-r-th-đê pa-r-ti/ 
Chắc là không. Tôi không thích tiệc tùng. 
Maybe not. I don’t like party. 
/mê-bi not. Ai đông-t lai-k pa-r-ti/ 

8. Làm ơn cho hỏi, ghế này có người ngồi chưa? 
Excuse me, is this seat taken? 
/ik-x-kiu-x mi, iz đit-x xi-t tây-kên/ 
Không. Không có 
No. it isn’t. 
/nô, it i-giần-t/ 

9. Bạn có phiền xít qua 1 chút không? 
Would you mind moving over? 
/qu-uột-đ diu mai-n-đ mưu-nin-g ô-vờ-r/ 
Không thành vấn đề. 
No, not at all. 

10. John đi đâu rồi? 
Where did John go? 
/que-r đit-đ d-gion gô/ 
Anh ấy đi mua thuốc rồi.  



He went to the drugstore. 
/hi quen-t tu đơ dgi-rơc-g-x-to-r/ 

11. Tôi nghe là bạn bị bệnh 
I heard you’ve been ill.  
/ai hơ-r-d diu-v bin iu/ 
Tôi bị cảm 2 tuần nay, nhưng tôi khỏe rồi 
I had the flu for a couple of weeks, but I’m fine now. 
/ai het-đ đơ ph-lu pho-r ơ kâp-pồ ơ-v qui-k-x, bât em phai-n nao. 

12. Bạn có chơi tê-nit nhiều không? 
Do you play much tennis?  
/đu diu p-lê mât-ch te-nit-x/  
Có, cũng chút chút. Bữa nào làm 1 trận không? 
Yes, quite a bit. How about a game sometime? 
/det-x, khoai-t ơ bit. Hao ơ-bao-t ơ gem xâm-tai-m/ 

13. Nghe kìa, có ai đó đang chơi piano 
Listen! Somebody’s playing the piano. 
/lit-xần! Xâm-bơ-đì-x p-lê-in-g đơ pi-a-nồ/ 
Ước gì tôi có thể chơi nhạc cụ 
I wish I could play a musical instrument. 
/ai quit-s ai kươt-đ p-lê ơ miu-gi-kồ in-x-tru-mền-t/ 

14. Bạn có định đi du lịch tháng tới không? 
Are you going to take a vacation next month? 
/a-r diu gô-in-g tu tây-k ơ vê-kế-sần nek-x-t mân-th/ 
Có, gia đình tôi và tôi sẽ đi New York 1 tuần 
Yes, my family and I are going to New York for a week. 
/det-x, mai phem-mơ-lì en-đ ai a-r gô-in-g tu niu do-r-k pho-r ơ qui-k/ 

15. Bạn có muốn một ít bánh qui không? Tôi mới làm 
Would you like some cookies? I just made them. 
/qu-uột-đ diu lai-k xâm kư-kì-x? Ai d-giật-x-t mây-đ đem/ 
Cám ơn. Có, tôi thích lắm 
Thank you. Yes, I’d love to 
/ten-kiu. Det-x, ai-đ lơ-v tu/ 

16. Tôi lạnh quá. Tôi nghĩ hôm nay sẽ ấm hơn chứ 
I’m cold. I thought it would get warmer today. 
/em kô-đ. Ai tót-đ it qu-uột-đ get quơ-r-mờ-r tơ-đê/ 
Đó là người dự báo thời tiết nói 
That’s what the weatherman said. 



/đát-x quat đơ que-đơ-r-men xẹt-đ/ 
17. Chúng ta hãy đi vào trong đi 

Let’s go inside.  
/let-x gô in-xai-đ/ 
Đứng ngoài này không vui tí nào 
It’s no fun standing out here 
/it-x nô phân x-ten-đin-g ao-t hia-r/ 

18. Không biết là bạn có thể giúp tôi không? 
I wonder if you can help me. 
/ai quân-đờ-r i-v diu ken heo-p mi/ 
Được. Chuyện gì đó? 
Sure. What is it? 
/sua-r. Quat iz it/ 

19. Tôi không thể tìm thấy tiệm hớt tóc nam 
I can’t find a barber shop. 
/ai ken-t phai-n-đ ơ ba-r-bơ-r sôp/ 
Theo tôi nè – Tôi sẽ chỉ cho 
Come on—I’ll show you. 
/kôm on – ao sô diu/ 

20. Mình đi tắc-xi hay xe buýt đến buổi hợp? 
Shall we take a taxi or a bus to the meeting? 
/seo qui tây-k ơ tăc-xi o-r ơ bơt-x-t tu đơ mi-tin-g/ 
Hầu như là không thể tìm được tăc-xi trong giờ cao điểm đâu. 
It’s almost impossible to find a taxi during rush hour.\ 
/it-x o-mot-x-t im-pot-xi-bô tu phai-n-đ ơ tăc-xi điu-rin-g rơt-x ao-ờ-r-
x/ 

21. Bạn tính làm gì cho Giáng sinh? 
What do you plan for Christmas? 
/quat đu diu p-len pho-r đin-nơ-r/ 
Không có gì đặc biệt cả 
Nothing special. 
/na-tin-g x-pec-xồ/ 

22. Đoán xem tin gì nè! Paul và Susan đính hôn với nhau 
Guess what! Paul and Susan are engaged! 
/get-x quat! Po en-đ xu-gianh a-r in-gây-dgi-đ/ 
Thiệt hả? Bất ngờ quá 
Really? It’s a nice surprise 



/ria-rì? It-x ơ nai-x xơ-r-p-rai-x/ 
23. Nó xảy ra hồi nào vậy? 

When did that happen? 
/quen đit-đ đat hep-pền/ 
 1 tuần rồi 
A week ago 
/ơ qui-k ơ-gô/ 

24. Họ có tính ngày đám cưới chưa? 
Have they set a date for the wedding’? 
/ha-v đê xet đơ đây-t pho-r đơ quet-đin-g/ 
Chưa 
No, not yet 
/nô, not det/ 

25. Tôi bỏ luôn! Đơn giản là tôi học tiếng Anh không vô 
I give up! I simply can’t learn English! 
/ai ghi-v ập! Ai sim-p-li ken-t lơ-r-n in-g-lit-s/ 
Tôi nghĩ là bạn tiến bộ nhiều lắm mà 
I think you’re making a lot of progress. 
/ai tin-k diu a-r mây-kin-g ơ lot ơ-v p-rô-g-ret-x/ 

26. Tôi cố gắng rồi, nhưng tôi vẫn chưa nói giỏi. 
I try, but I still can’t speak it very well. 
/ai troai-đ, bât ai x-tiu ken-t x-pi-k it ve-ri queo/ 
Học bất cứ ngôn ngữ nà cũng phải nổ lực nhiều lắm 
Learning any language takes a lot of effort 
/lơ-r-nin-g en-ni lang-guỵt-dgi tây-k-x ơ lot ơ-v e-phợ-r-t 

27. Bạn thích làm gì? 
What kinds of things do you like to do? 
/quat kai-n-đ ơ-v tin-g-x đu diu lai-k tu đu/ 
Tôi chỉ thích đi mua sắm thôi 
I like to go shopping only 
/ai lai-k tu gô sôp-pin-g ôn-lì/ 

28. Hôm qua bạn bị làm sao vậy? 
What was wrong with you yesterday? 
/quat quơ-x ron-g quit-th diu det-x-tơ-đê/ 
Bị khó tiêu 
Upset stomach 
/âp-xet x-ta-mợt-k/ 



29. Giờ bạn thấy khỏe hơn chưa? 
Do you feel better now? 
/đu diu phiu bet-tờ-r nao/ 
Tôi chưa thấy đỡ hơn mấy 
I don't really feel well yet. 
/ai đông ria-li phiu queo det/ 

30. Bạn có muốn gì để làm bạn thấy đỡ hơn không? 
Do you want anything to make you feel better? 
/đu diu quan-t en-ni-tin-g tu mây-k diu phiu bet-tờ-r/ 
Tôi uống thuốc rồi 
I already took some medicine. 
/ai o-re-đi tư-k xâm me-đi-xìn/ 

31. Sao hôm qua bạn không tới? 
Why didn’t you come yesterday? 
/quai đit-đần diu kơm det-x-tơ-r-đê/ 
Tôi bị bệnh 
I was sick 
/ai quơ-x xic-k/ 

32. Chuyện gì vậy? 
What happened? 
/quat hep-pền-đ/ 
Tôi bị bao tử 
I had a stomach-ache. 
/ai het-đ ơ x-ta-mợt-k-ây-k/ 

33. Bạn có muốn gì cho bao tử không? 
Would you like anything for your stomach? 
/qu-uột-đ diu lai-k en-ni-tin-g pho-r do-r x-ta-mợt-k/ 
Giờ tôi cảm thấy đỡ hơn rồi. 
I feel better now. 
/ai phiu bet-tờ-r nao/ 

34. Bạn bị gì vậy? 
What was your problem? 
/quat quơ-x do-r p-rô-b-lầm/ 
Tôi bị bao tử nó hành 
My stomach was bothering me. 
/mai x-ta-mợt-k quơ-x bo-đơ-rin-g mi/ 

35. Bạn thấy khỏe hơn tí nào chưa? 



Are you feeling any better? 
/a-r diu phiu-lin-g en-ni bet-tờ-r/ 
Tôi vẫn còn thấy chút khó chịu 
I'm still feeling a little sick. 
/em x-tiu phiu-lìn-g ơ lit-tồ xic-k/ 

36. Thẻ tính dụng của tôi có vấn đề rồi 
There's a problem with my credit card. 
/đe-r-x ơ p-rô-b-lầm quit-th mai k-re-đit ka-r-đ/ 
Nói cho tôi biết vấn đề là gì đi 
Tell me what the problem is. 
/teo mi quat đơ p-rô-b-lầm iz/ 

37. Khoản trừ này là cho cái gì? 
What was the charge for? 
/quat quơ-x đơ cha-r-dgi pho-r/ 
Khoản trừ đó là cho cái ví 50 đô 
The charge was for a $50 purse. 
/đơ cha-r-dgi quơ-x pho-r ơ phip-v-ti đa-lờ-r pơ-r-x/ 

38. Bạn có thích là tài xế xe buýt không? 
Do you enjoy being a bus driver? 
/đu diu in-dgioi bi-in-g ơ bơt-x dgi-rai-vờ-r/ 
Không hẳn 
Not really. 
/not ria-li/ 

39. Tôi không nghĩ là tôi từng muốn thành tài xe xe buýt đâu. 
I don't think I ever wanted to be a bus driver. 
/ai đông-t tin-k ai e-vờ-r quan-tit-đ tu bi ơ bơt-x dgi-rai-vờ-r 
Nhưng cũng đủ trang trải 
But it pays the bills. 
/bât it pay-x đơ biu/ 

40. Em có  muốn anh nấu đồ ăn tối nay không? 
You want me to cook tonight? 
/diu quan-t mi tu kư-k tơ-nai-t/ 
Ừ - hôm nay em mệt quá 
Please – I had a long day today 
/p-li – ai het-đ ơ lon-g đê tơ-đê/ 

Bai 10: 

1. Nay thời tiết cũng đẹp hén. 



Nice weather today, isn't it? 
/nai-x que-đờ-r tơ-đê, i-giân-t it/ 
Ừ, nó hợp để đi dạo trong công viên 
Yes, it's perfect for a walk in the park. 
/det-x, it-x pơ-r-phec-t pho-r ơ quo-k in đơ pa-r-k/ 

2. Ngày cuối tuần của bạn thế nào? 
How was your weekend? 
/hao quơ-z do-r qui-kền-đ/ 
Tuyệt lắm, tôi đi bộ đường dài cùng với vài người bạn. 
It was great, I went hiking with some friends. 
/it quơ-z g-rây-t, ai quen-t hai-kin-g quit-th xâm ph-ren-đ/ 

3. Tôi thích cà-ra-vát của bạn, bạn mua nó ở đâu? 
I like your tie, where did you get it? 
/ai lai-k do-r tai, que-r đit-đ diu get it/ 
Cám ơn! Tôi mua nó ở của hàng trong trung tâm 
Thanks! I got it from a shop downtown. 
/ten-k-x! Ai got it ph-rôm ơ sôp đao-tao-n/ 

4. Bạn có đặt chỗ chưa? 
Do you have a reservation? 
/đu diu ha-v ơ re-giơ-vê-sần/ 
Có, tên Smith 
Yes, under the name Smith. 
/det-x, ân-đơ-r đơ nem x-mi-th/ 

5. Tôi có thể giúp bạn xách hành lý không? 
Can I help you with your luggage? 
/ken ai heo-p diu quit-th do-r lâc-git-dgi/ 
Không, cám ơn. Tôi tự làm được 
No, thank you. I'll manage it. 
/nô, ten-kiu. Ao me-nit-dgi it/ 

6. Bạn cần gì khác cho phòng của bạn không? 
Is there anything else you need for your room? 
/iz đe-r en-ni-tin-g eo-x diu ni-đ pho-r do-r rum/ 
Không, mọi thứ ổn rồi, cám ơn. 
No, everything looks perfect, thanks. 
/nô, e-v-ri-tin-g lư-k pơ-r-phec-k-t, ten-k-x. 

7. Bạn có biết khi nào phục vụ đồ ăn sáng không? 
Do you know what time breakfast is served? 



/đu diu nô quat tai-m b-rây-phợt-x-t iz xơ-r-v-đ/ 
Tôi nghĩ từ 7-10 giờ sáng 
I think it's from 7 to 10 in the morning. 
/ai tin-k it-x ph-rôm xe-vên to ten in đơ mo-r-nin-g/ 

8. Bạn có quyết định sẽ gọi món nào chưa? 
Have you decided what you'd like to order? 
/ha-v diu đi-xai-đit-đ quat diu-đ lai-k tu o-r-đờ-r/ 
Tôi đang phân vân giữa món tôm hùm và bít tết 
I'm torn between the lobster and the steak. 
/em to-r-n bi-tuyn đơ lop-x-tờ-r en-đ đơ x-tây-k/ 

9. Món cà-ri có cay không? 
How spicy is the curry? 
/hao x-pai-xì iz đơ kơ-rì/ 
Nó cay vừa thôi, không quá cay đâu 
It's moderately spicy, not too overwhelming. 
/it-x mo-đơ-rợt-lì x-pai-xì, not tu ô-vơ-r-queo-min-g/ 

10. Nhà hàng này dễ thương quá 
This restaurant is very lovely 
/đit-x ret-x-trần-t iz ve-ri lơ-v-lì/ 
Nó rất ấm cúng và tiếp đón đàng hoàng lắm 
it's very cozy and welcoming. 
/it-x ve-ri kô-gì en-đ queo-kôm-min-g/ 

11. Làm ơn, cho chúng tôi đính tiền. 
Excuse me, could we have the check, please? 
/ik-x-kiu-x mi, kươt-đ qui ha-v đơ chec-k, p-li-z/ 
Đương nhiên là được, tôi mang lại ngay 
Of course, I'll bring it right away. 
/ơ-v ko-r-x, ao b-rin-g it rai-t ơ-quê/ 

12. Tôi muốn nạp séc vào tài khoản tiết kiệm của tôi 
I'd like to deposit this check into my savings account. 
/ai-đ lai-k tu đi-po-gịt đit-x chec-k in-tu mai xê-vin-g ơ-kao-n-t/ 
Được, bạn vui lòng điền vào phiếu này 
Sure, please fill out this form. 
/sua-r, p-li-z phiu ao-t đit-x phô-r-m/ 

13. Lãi suất bây giờ là bao nhiêu? 
What are the current interest rates? 
/quat a-r đơ kơ-rân-t in-trịt-x-t rây-t-x/ 



Để tôi kiểm tra cho bạn,  
Let me check for you 
/let mi chec-k pho-r diu/ 

14. Bạn cần tôi giúp gì khác nữa không? 
Can I help you with anything else today? 
/ken ai heo-p diu quit-th en-ni-tin-g eo-x tơ-đê/ 
Không, cám ơn. Chỉ nhiêu đó thôi 
No, thank you. That's all I needed. 
/nô, ten-kiu. Đat-x o ai ni-đ/ 

15. Có máy rút tiền nào gần đây không? 
Is there an ATM nearby? 
/iz đe-r ân ê-ti-em nia-r-bai/ 
Có, ngay ngoài tòa nhà nè 
Yes, just outside the building. 
/det-x, d-giật-x-t ao-t-xai-đ đơ biu-đìn-g/ 

16. Bạn có biết tôi có thể tìm sách về làm vườn ở đâu không? 
Do you know where I can find books on gardening? 
/đu diu nô que-r ai ken phai-n-đ bư-k-x on ga-r-đần-nin-g/ 
Có, chúng ở gian số 6 
Yes, they're in aisle six. 
/det-x, đe-r in ai-ồ xik-c/ 

17. Tôi có thể mượn những quyển sách này trong bao lâu? 
How long can I borrow these books for? 
/hao lon-g ken ai bo-rô đi-x bư-k-x pho-r/ 
Chúng sẽ cần được trả lại trong 2 tuần nữa 
They're due back in two weeks. 
/đe-r điu bec-k in tu qui-k-x/ 

18. Bạn có biết họ còn vé nào không? 
Do you know if they have any tickets left? 
/đu diu nô i-v đê ha-v en-ni tic-kịt-x lep-v-t/ 
Chắc bạn nên gọi điện cho họ quá 
Maybe you should give them a call 
/mê-bi diu sươt-đ ghi-v đem ơ ko/ 

19. Xe buýt này có đi đến trung tâm thành phố không? 
Does this bus go to the city center? 
/đơ-z đit-x bợt-x gô tu đơ xi-ti xen-tờ-r/ 
Có, nó là tuyến duy nhất mà 



Yes, it's the only route. 
/det-x, it-x đi ôn-li ru-t/ 

20. Tôi có thể vào không? 
Can I come in? 
/ken ai kơm in/ 
Ừ, mời bạn ngồi 
Sure, and please have a seat. 
/sua-r, en-đ ha-v ơ xi-t/ 

21. Giá vé đến sân bay là bao nhiêu? 
How much is the fare to the airport? 
/hao mât-ch iz đơ phe-r tu đi e-r-po-r-t/ 
Nó có giá vé 1 chiều là 5 đô la 
It's $5 for a one-way ticket. 
/it-x phai-v đa-lờ-r-x pho-r ơ quan-quê tic-kịt/ 

22. Bạn có biết là có trạm nào gần trung tâm mua sắm không? 
Do you know if there's a stop near the shopping mall? 
/đu diu nô i-v đe-r-x ơ x-top nia-r đơ sôp-pin-g mo/ 
Có, trạm dừng tiếp theo cách vài dặm à. 
Yes, the next stop is just a few miles away. 
/det-x, đơ nek-x-t x-top iz d-giật-x-t ơ phiu mai-ô-x ơ-quê/ 

23. Tôi có thể giúp bạn tìm món gì không? 
Can I help you find anything? 
/ken ai heo-p diu phai-n-đ en-ni-tin-g/ 
Tôi đang tìm 1 chiếc xe hơi nhỏ 
I'm looking for a mini car. 
/em lư-kin-g pho-r ơ mi-ni ka-r/ 

24. Bạn có cái áo sơ-mi này mà số khách không? 
Do you have this shirt in a different size? 
/đu diu ha-v đit-x sơ-r-t in ơ đi-v-rân-t xai-z/ 
Để tôi kiểm tra ở dưới kho cho bạn 
Let me check in the back for you. 
/let mi chec-k in đơ bec-k pho-r diu/ 

25. Có phòng thử đồ mà tôi dùng được không? 
Is there a fitting room I can use? 
/iz đe-r ơ phit-tin-g rum ai ken diu-x/ 
Có, ngay lối này 
Yes, right this way. 



/det-x, rai-t đit-x quê/ 
26. Chính sách đổi trả của cửa hàng mình là gì? 

What's the return policy for this store? 
/quat-x đơ ri-tơ-r-n po-li-xi pho-r đit-x x-to-r/ 
Bạn có 30 ngày để hoàn tiền nếu còn giữ biên lai. 
You have 30 days for a full refund with the receipt. 
/diu ha-v tơ-r-ti đê-x pho-r ơ phu-ồ ri-phân-đ quit-th đơ ri-xit/ 

27. Ngày làm việc của bạn thế nào? 
How was your day at work?  
/hao quơ-x do-r đê et quơ-r-k/ 
Cũng bận, nhưng làm việc hiệu quả 
It was busy, but productive. 
/it quơ-z bi-gì, bât p-rồ-đấc-tiu-v/ 

28. Sau đó bạn sẽ đi tập gym đúng không? 
Are you going to the gym later? 
/a-r diu gô-in-g tu đơ dgim lây-tờ-r/  
Không, nay tôi mệt quá. Chắc mai. 
No, I'm too tired today. Maybe tomorrow. 
/nô, em tu tai-ệt-đ tơ-đê. Mê-bi tơ-mo-rồ/ 

29. Tôi đang nghĩ trang trí lại phòng khách. Có đề nghị gì không? 
I'm thinking of redecorating my living room. Any suggestions? 
/Em tin-kin-g ơ-v rì-đe-kơ-rây-tìn-g mai li-vin-g rum. En-ni sật-dgiét-
sần/ 
Để thêm vài cái gối và tấm thảm thì sao? 
How about adding some pillows and a rug? 
/hao ơ-bao-t et-đin-g xâm piu-lồ-x en-đ ơ râc-g/ 

30. Bạn có muốn ăn tối vào 1 ngày nào đó không? 
Would you like to grab dinner sometime? 
/qu-uột-đ diu lai-k tu g-rap đin-nờ-r xâm-tai-m/ 
Tôi thích lắm, thứ Sáu này thì sao? 
I'd love to, how about this Friday? 
/ai-đ lơ-v tu, hao ơ-bao-t đit-x ph-rai-đề/ 

31. Bạn thích ăn vặt món ngọt hay mặn. 
Do you prefer sweet or savory snacks? 
/đu diu p-ri-phơ-r x-qui-t o-r xê-v-rì x-nec-k-x/ 
Tôi là người thích đồ mặn hơn 
I'm more of a savory person myself. 



/em mo-r ơ-v ơ xê-v-rì pơ-r-xần mai-xèo-v/ 
32. Rất vui đã nói chuyện với bạn 

It was nice talking to you. 
/it quơ-z nai-x to-kin-g tu diu/ 
Sao bạn hối tôi cúp máy vậy? 
Why are you trying to rush me off the phone? 
/quai a-r diu troai-in-g tu rut-s mi ơ-v đơ phôn/ 

33. Tôi có việc phải làm 
I have things to do. 
/ai ha-v tin-g-x tu đu/ 
Ví dụ như gì? 
Like what? 
/lai-k quat/ 

34. Chuyện gì xảy ra vậy? 
What happened? 
/quat hep-pền-đ/ 
Đừng có nhiều chuyện 
Don’t be nosey 
/đông-t bi nô-gì/ 

35. Tôi sẽ gọi cho bạn sau 
I'll call you later. 
/ao ko diu lây-tờ-r/ 
Ừ, tôi sẽ nói chuyện với bạn sau vậy. 
Okay, I'll talk to you later then. 
/ô-kê đen, ao to-k tu diu lây-tờ-r đen/ 

36. Lần sau bạn có muốn làm gì không? 
Is there anything you would like to do next time? 
/iz đe-r en-ni-tin-g diu qu-uột-đ lai-k tu đu nek-x-t tai-m/ 
Bạn có muốn ra ngoài ăn không? 
Do you want to go out to eat? 
/đu diu quan-t tu gô ao-t tu i-t/ 

37. Bạn có muốn đi siêu thị với tôi không? 
Do you want to come with me to the supermarket?  
/đu diu quan-t tu kôm quit-th mi tu đơ xu-pơ-r-ma-r-kịt/ 
Tôi nghĩ giờ này siêu thị đóng cửa rồi 
I think the supermarket is closed now. 
/ai tin-k đơ su-pơ-r-ma-r-kit iz k-lô-z-đ nao/ 



38. Bạn khỏe không? 
How have you been? 
/hao ha-v diu bin/ 
Đêm qua tôi không có ngủ được 
I didn’t sleep much last night 
/ai đit-đần x-li-p mât-ch lat-x-t nai-t/ 

39. Hôm qua tôi có gọi cho bạn 
I called you yesterday 
/ai ko diu det-x-tơ-r-đê/ 
Ừ, lúc bạn gọi là tôi đang tắm 
Yes, I was taking a shower when you called 
/det-x, ai quơ-z tây-kin-g ơ sao-ờ-r quen diu ko-đ/ 

40. Bạn có chiếc xe đẹp thiệt 
You have a really nice car. 
/diu ha-v ơ ria-li nai-x ka-r/ 
Cám ơn. Xe của bạn còn hơn xe tôi nhiều 
Thanks. Yours is a lot better than mine 
/ten-k-x. Do-r-x iz ơ lot bet-tờ-r đen mai-n/ 


